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Trong quá trình nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL”, tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn xong do nhận đƣợc sự 

giúp đỡ của các thầy cô giáo, của ban lãnh đạo, của các phòng ban trong công 

ty khảo sát, tác giả đã hoàn thành đƣợc đề tài theo đúng kế hoạch. 

Trƣớc tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy 

giáo PGS.TS Trần Mạnh Dũng đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình 

thực hiện đề tài. Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô khoa Kế 

toán và khoa Sau đại học của trƣờng Đại học Lao Động – Xã Hội đã giúp đỡ, 

tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình viết luận văn. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn ban lãnh đaọ Công ty TNHH Thƣơng 

mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TECTYL đã tạo điều kiện cho tác giả 

tìm hiểu, nghiên cứu tại Quý Công ty. Lời cảm ơn của tác giả xin đƣợc gửi 

đến các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ, hƣớng dẫn và cung cấp tài liệu 

nghiên cứu, trao đổi và giải đáp những vƣớng mắc trong quá trình nghiên cứu 

đề tài. 

Do thời gian nghiên cứu và trình độ hạn chế, đề tài không tránh khỏi sai 

sót, Tác giả mong muốn sẽ nhận đƣợc nhiều đóng góp quý báu từ các thầy cô 

và bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn nữa và có ý nghĩa thiết thực 

trong thực tiễn áp dụng. 

 

Tác giả 

 

 

Phạm Thị Việt Hà 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 
1. Lý do lựa chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của đất nƣớc có sự chuyển biến 

quan trọng đặc biệt đặt trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Do đó, các 

doanh nghiệp luôn cạnh tranh tạo niềm tin với khách hàng bằng những sản 

phẩm và dịch vụ chất lƣợng mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Đây thực sự 

là bài toán khó bởi nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Có tiêu thụ 

đƣợc sản phẩm thì mới bù đắp đƣợc các khoản chi phí bỏ ra và thu đƣợc lợi 

nhuận thực hiện tái hoạt động.  

Để làm đƣợc điều này, vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm chính là sự 

đa dạng, phong phú về chủng loại sản phẩm, luôn quan tâm và cập nhật nhu 

cầu của ngƣời mua hàng – điều này tạo nên sự hấp dẫn đối với khách hàng. 

Điều kiện này đã tạo nên nhiều phƣơng thức tiêu thụ cũng nhƣ các hình thức 

thanh toán linh hoạt đem lại lợi ích, sự thoải mái cao nhất đối với khách 

hàng. Tuy nhiên, thách thức đối với mỗi doanh nghiêp là thị trƣờng luôn biến 

động với các rủi ro tiềm ẩn, sức mua và thói quen tiêu dùng của ngƣời sử 

dụng. Do vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp phải đƣa ra các quyết định sáng 

suốt, ứng phó mọi tình huống kịp thời có thể xảy ra. Để khắc phục những tồn 

tại trên, yêu cầu kế toán với vai trò và công cụ quản lý kinh tế phải không 

ngừng hoàn thiện, đặc biệt là với kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh. Đây là khâu quan trọng của quá trình kinh doanh, giúp đƣa ra những 

thông tin nhanh chóng, kịp thời, giúp nhà quản trị nắm bắt chính xác, đầy đủ 

tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, việc hạch toán lợi nhuận đƣợc 

thực hiện nhanh, đủ và kịp thời cùng với sự phân phối thu nhập công bằng 

đối với ngƣời lao động và đƣa ra những chiến lƣợc phù hợp với tiêu thụ sản 

phẩm nâng cao năng suất, đáp ứng kịp thời về nhu cầu cũng nhƣ chất lƣợng 

sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp, xã hội đề ra. 
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Với xu hƣớng thị trƣờng trên, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực 

thƣơng mại, dịch vụ nói chung và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập 

khẩu Dầu công nghiệp TECTYL nói riêng càng phải cố gắng nhiều hơn để thể 

hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nƣớc, khu 

vực và trên thế giới. Qua những năm hoạt động công ty từng bƣớc khẳng 

định mình trên thƣơng trƣờng và và việc đẩy mạnh công tác kế toán doanh 

thu, chi phí cũng nhƣ kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Điều 

đó không những giúp cho nhà quản lý đƣa ra những biện pháp tiêu thụ hàng 

hóa hữu hiệu, bảo tồn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh 

nghiệp hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên 

thị trƣờng cạnh tranh. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, tác 

giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL” làm đề tài luận văn. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Chủ đề “Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh” đã đƣợc rất nhiều 

tác giả nghiên cứu. Có thể nói đây là vấn đề quan trọng trong bất cứ doanh 

nghiệp nào và tính thời sự của nó luôn là một vấn đề mà nhiều học giả đã và 

đang theo đuổi. Tiêu biểu là các công trình nghiên cứu sau: 

+  Luận văn Thạc sĩ: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Thịnh Vƣợng Chung” của tác 

giả Nguyễn Thị Việt Hà (2016) đã hệ thống hóa đƣợc các cơ sở lý luận cơ 

bản về doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh cũng nhƣ thực trạng tại 

Công ty. Luận văn đã nêu ra nhƣợc điểm về: Kế toán chi phí: Nhà quản lý 

chƣa nắm bắt chi phí một cách kịp thời, theo từng điểm phát sinh. Thông tin 

kế toán quản trị ở công ty chủ yếu dựa vào kế toán tài chính mà chƣa có sự 
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liên kết với các phòng ban khác. Từ đó, tác giả đƣa ra một số biện pháp hoàn 

thiện chi phí. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu dƣới góc độ kế toán tài 

chính chƣa nghiên cứu dƣới góc độ kế toán quản trị. 

+  Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tâm Kiên” của tác giả Hoàng Thị Thu 

Giang năm 2017, đã trình bày đƣợc cơ bản các nội dung cơ sở lý luận của 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Luận văn đƣa ra đƣợc các ƣu điểm, 

hạn chế trong công tác kế toán. Tuy nhiên, luận văn chƣa chỉ ra hạch toán chi 

phí cụ thể, chi phí cho từng đối tƣợng và cũng chƣa đƣa ra đƣợc các giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác chi phí tại công ty. 

+  Luận văn Thạc sĩ “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại Hƣng Thuận Thành” của tác giả Nguyễn 

Thị Thùy Dƣơng năm 2017 đã khái quát đƣợc lý luận chung về chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh trong hoạt động kinh doanh thƣơng mại. 

Luận văn có nghiên cứu dƣới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Tuy nhiên, dƣới góc độ kế toán quản trị nghiên cứu chƣa sâu, công ty chƣa 

lƣu tâm về kế toán quản trị. Các ƣu điểm, nhƣợc điểm và giải pháp không 

phân chia dƣới góc độ tài chính và góc độ quản trị. 

Nhìn chung những đề tài trên đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của 

kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Nhƣng việc nghiên cứu kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng 

mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TECTYL thì vẫn chƣa có tác giả nào 

thực hiện. Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả đi vào nghiên cứu kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó, đƣa ra những 

kiến nghị mang tính ứng dụng góp phần vào việc hoàn thiện kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất 
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nhập khẩu dầu công nghiệp TECTYL nói riêng và các doanh nghiệp thƣơng 

mại nói chung.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh hƣớng 

tới các mục tiêu sau: 

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. 

Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TECTYL. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu 

công nghiệp TECTYL.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh dƣới cả góc độ kế toán tài chính và một số 

nội dung kế toán quản trị. 

Phạm vi nghiên cứu: 

+ Không gian: Tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu 

công nghiệp TECTYL. 

+ Thời gian: Số liệu sử dụng trong luận văn thu thập trong phạm vi 

năm 2018 và 2019. 

+ Nội dung: Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh dƣới cả kế toán tài chính và một số nội dung kế 

toán quản trị. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Dữ liệu thứ cấp: Nhƣ tài liệu, giáo trình về lý thuyết kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh; Kết quả nghiên cứu của các tác giả khác có 
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liên quan; Sổ sách, báo cáo có liên quan tới kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL. 

Dữ liệu sơ cấp: Tác giả thu thập dữ liệu thông qua quan sát thực tế các 

đối tƣợng có liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL 

Xử lý dữ liệu: Dựa vào dữ liệu cả sơ cấp và thứ cấp, tác giả tổng hợp 

lại xử lý thông tin. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện đánh giá, phân tích thực 

trạng kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty, mặt 

mạnh, mặt yếu, các nguyên nhân chủ quan, khách quan, để từ đó tác giả đƣa 

ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu 

công nghiệp TECTYL. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

Bên cạnh những nghiên cứu đề tài kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh trên góc độ kế toán tài chính, tác giả còn chú trọng nghiên 

cứu, đánh giá chi tiết về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh về 

khía cạnh kế toán quản trị. 

Trên cơ sở lý luận và thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL, tác giả đánh giá các ƣu, nhƣợc điểm, từ đó đề xuất các kiến nghị 

nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong việc 

hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán, các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên cả hai góc độ kế toán tài chính cũng 

nhƣ góc độ kế toán quản trị. 
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7. Kết cấu của đề tài 

Đề tài được thực hiện gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh của Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu 

công nghiệp TECTYL. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH 

NGHIỆP THƢƠNG MẠI 

1.1. Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu trong doanh nghiệp thương mại 

1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu 

Doanh thu là yếu tố tất yếu cần có khi kinh doanh. Mọi biến động của 

doanh thu đều tác động đến tổ chức, doanh nghiệp. Doanh thu càng lớn 

chứng tỏ số lƣợng hàng hóa bán ra càng nhiều, doanh nghiệp ngày càng mở 

rộng quy mô và nguồn lực phát triển.  

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14), Doanh thu đƣợc 

hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh 

từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của DN, góp phần làm 

tăng vốn chủ sở hữu. 

Theo Chuẩn mực kế toán Quốc tế số 18 (IAS 18), Doanh thu đƣợc cho 

là luồng thu gộp các lợi ích kinh tế trong kỳ, phát sinh trong quá trình hoạt 

động thông thƣờng, làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, chứ không phải phần 

đóng góp của những ngƣời tham gia góp vốn cổ phần, doanh thu không bao 

gồm những khoản thu cho bên thứ ba. 

Có thể hiểu một cách đơn giản, doanh thu là khoản thu từ hoạt động 

kinh doanh của DN không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu đƣợc tiền. Các 

khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng 

vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu. Các khoản 

vốn góp của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhƣng cũng 

không đƣợc coi là doanh thu. 
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1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ 

ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn;  

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng; 

- Xác định đƣợc các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Trong đó, điều kiện “Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn” 

đƣợc quy định theo Thông tƣ số 133/2016/TT-BTC nhƣ sau: 

 Khi hợp đồng quy định ngƣời mua đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng 

hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ đƣợc ghi nhận 

doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tổn tại và ngƣời mua 

không đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa ( trừ trƣờng hợp khách hàng có 

quyền trả lại hàng hóa dƣới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác); 

1.1.1.3. Phân loại doanh thu 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, có rất nhiều khoản doanh thu 

và thu nhập của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. Dựa trên nhiều tiêu thức 

nhƣ cơ sở thông tin, vị trí địa lý, đơn vị tiền tệ,...mà doanh thu đƣợc chia 

thành nhiều loại khác nhau.  

 Phân loại doanh thu theo bản chất kinh tế 

Theo tiêu thức này, doanh thu của doanh nghiệp thƣơng mại đƣợc chia 

thành 03 loại: 
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Doanh thu bán hàng: Là toàn bộ doanh thu đƣợc thực hiện từ việc bán 

hàng trong kỳ 

Doanh thu hoạt động tài chính: Là toàn bộ giá trị các lợi ích kinh tế 

doanh nghiệp thu đƣợc từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong 

kỳ kế toán. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

+ Tiền lãi 

+ Cổ tức lợi nhuận đƣợc chia 

+ Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ,... 

Thu nhập khác: Là khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thƣờng 

xuyên ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

Thu nhập khác bao gồm: 

+ Thu thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định; 

+ Các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; 

+ Các khoản nợ phải trả nay mất chủ; 

+ Tiền thƣởng liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm,.. 

 Phân loại doanh thu theo khu vực địa lý: 

Theo tiêu thức này, doanh thu đƣợc chia thành 02 loại: 

Doanh thu nội địa: Là doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ trong 

nƣớc 

Doanh thu quốc tế: Là doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ ra nƣớc 

ngoài hoặc tới các khu chế xuất hoặc khu phi thuế quan. 

Việc phân loại doanh thu theo tiêu thức này mục đích xác định đƣợc 

mức độ hoạt động theo khu vực địa lý. Từ đó, nhà quản trị đánh giá đƣợc khả 

năng sinh lợi và mức độ rủi ro theo từng vùng để có những phƣơng án kinh 

doanh phù hợp. 

 Phân loại doanh thu theo phƣơng thức thanh toán tiền hàng 
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Doanh thu bán hàng thu tiền ngay: Là toàn bộ các khoản doanh thu 

của khối lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...đã bán trong kỳ và đã đƣợc 

khách hàng trả tiền ngay khi phát sinh doanh thu. 

Doanh thu bán hàng chịu: Là toàn bộ các khoản doanh thu của khối 

lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...đã bán trong kỳ, đã đƣợc ghi nhận doanh 

thu. Tuy nhiên, khách hàng còn nợ tiền hàng (khách hàng mua chịu). 

Doanh thu bán hàng trả góp: Là toàn bộ các khoản doanh thu của khối 

lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...đã bán trong kỳ, khách hàng đã thanh 

toán một phần tiền hàng hoặc chƣa thanh toán. Trong trƣờng hợp này, ngƣời 

mua phải trả hết tiền hàng trong một khoảng thời gian nhất định, phải mua 

hàng với giá cao hơn giá trả tiền ngay = (giá bán trả ngay + lãi) 

Với cách phân loại này sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng đƣợc dự toán 

về các khoản công nợ phải thu và chi phí trong kỳ. Ngoài ra, phân loại theo 

tiêu thức phƣơng thức thanh toán tiền hàng còn giúp doanh nghiệp phân tích, 

đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng và làm căn cứ trích lập khoản 

dự phòng phải thu khó đòi. 

 Phân loại doanh thu theo phƣơng thức bán hàng  

Doanh thu bán buôn: Là toàn bộ doanh thu của khối lƣợng sản phẩm, 

hàng hóa bán cho đơn vị khác nhằm mục đích để tiếp tục chuyển bán. 

Doanh thu bán lẻ: Là toàn bộ doanh thu của khối lƣợng sản phẩm, 

hàng hóa…bán cho cơ quan, đơn vị khác, cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng. 

Doanh thu gửi bán đại lý: Là toàn bộ doanh thu của khối lƣợng hàng 

hóa gửi bán đại lý theo hợp đồng đã ký kết. 

Với cách phân loại doanh thu theo tiêu chí này sẽ giúp DN xác định 

đƣợc tổng mức tiêu thụ sản phẩm của từng loại, từ đó hoạch định đƣợc mức 

luân chuyển hàng hóa, xây dựng đƣợc mức dự trữ hàng hóa cần thiết, tránh 
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đƣợc tình trạng ứ đọng hoặc thiếu hàng gây ảnh hƣởng không tốt cho quá 

trình HĐKD của doanh nghiệp. 

 Phân loại doanh thu theo mối quan hệ với điểm hòa vốn 

Doanh thu hòa vốn: Là doanh thu mà tại đó mà lợi nhuận của các sản 

phẩm dịch vụ bằng không hay doanh thu bằng chi phí. 

Doanh thu an toàn: Là mức doanh thu lớn hơn mức doanh hòa vốn hay 

mức doanh thu mà DN có đƣợc khi bù đắp đƣợc các khoản chi phí. 

Với cách phân loại này giúp DN xác định đƣợc điểm hòa vốn hay điểm 

an toàn cho từng phƣơng án kinh doanh, trên cơ sở đó DN đƣa ra lựa chọn 

chính xác phƣơng án kinh doanh tối ƣu nhất. 

Nhƣ vậy, có rất nhiều cách phân loại doanh thu trong doanh nghiệp. 

Phụ thuộc vào mục đích sử dụng thông tin, doanh nghiệp cần phân loaị doanh 

thu hợp lý với tình hình hoạt động kinh doanh.  

1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí trong doanh nghiệp thương mại 

1.1.2.1. Khái niệm về chi phí 

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thƣơng mại, các hao 

phí để duy trì doanh nghiệp đƣợc biểu hiện bằng tiền và trong kì nhất định. 

Hao phí phải trả cho ngƣời lao động, hao phí phải trả cho nhà cung cấp hay 

bất kỳ hao phí nào mà doanh nghiệp đã sử dụng mà rất khó để xác định đều 

đƣợc gọi chung là chi phí.  

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01), Chi phí là tổng 

giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới hình thức các 

khoản tiền chi ra, các khoản khẩu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn 

đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối cho cổ 

đông hoặc chủ sở hữu. 

Nhƣ vậy, xét trên góc độ kế toán, chi phí trong doanh nghiệp thƣơng 

mại đƣợc nhìn nhận nhƣ những phí tổn đã phát sinh gắn liền với các hoạt 
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động của doanh nghiệp bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt 

động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp và các chi phí khác. 

Kế toán chi phí ảnh hƣởng đến tính trung thực, hợp lý của các thông 

tin trên BCTC, cũng nhƣ tính đúng đắn các quyết định trong quản trị doanh 

nghiệp. Quản lý tốt chi phí, không những tạo điều kiện để doanh nghiệp 

thƣơng mại tăng lợi nhuận, mà còn nâng cao chất lƣợng sản phẩm cung cấp 

cho khách hàng. 

1.1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp thương mại 

Quá trình HĐKD của doanh nghiệp phát sinh rất nhiều loại chi phí. 

Việc phân loại chi phí một cách khoa học và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc quản lý và hạch toán chi phí của doanh nghiệp. Với mục đích cung 

cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị DN và tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác kế toán, chi phí kinh doanh thƣờng trong DNTM đƣợc phân loại 

theo các cách chủ yếu nhƣ:  

 Phân loại theo khoản mục chi phí có trong giá thành sản phẩm 

tiêu thụ  

Theo cách phân loại này, toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc 

tiêu thụ sản phẩm của DN đƣợc chia làm các loại nhƣ sau: 

Giá vốn hàng bán: Đối với một doanh nghiệp thƣơng mại thì giá vốn 

hàng bán là tổng chi phí cần thiết để hàng hóa có mặt tại kho (giá mua từ nhà 

cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm,…). Giá vốn hàng bán là một trong những 

khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp thƣơng mại. 

Chi phí bán hàng: Là chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng đó là 

chi phí lƣu  thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản 

phẩm hàng hoá, dịch vụ. Loại chi phí này bao gồm: chi phí quảng cáo; chi 
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phí giao hàng, giao dịch; hoa hồng bán hàng; chi phí nhân viên bán hàng và 

chi phí khác gắn liền đến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phí liên quan đến việc 

phục vụ và quản lý SXKD có tính chất chung toàn doanh nghiệp. Bao gồm: 

chi phí nhân viên quản lý; chi phí đồ dùng văn phòng; khấu hao TSCĐ dùng 

cho cho toàn doanh nghiệp; các loại thuế phí có tính chất chi phí; chi phí 

khánh tiết, chi phí hội nghị... 

Cách phân loại này giúp cho nhà quản trị DN nắm đƣợc KQKD lãi 

hoặc lỗ của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà DN kinh doanh. Tuy nhiên 

do những hạn chế nhất định khi lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng 

và chi phí QLDN cho từng mặt hàng, từng loại dịch vụ nên cách phân loại 

này chỉ còn mang ý nghĩa học thuật nghiên cứu. 

 Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 

Để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ 

cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lƣu động, việc lập, kiểm tra và 

phân tích dự toán chi phí, các yếu tố chi phí trên cần đƣợc chi tiết hoá theo 

nội dung kinh tế cụ thể của chúng: 

Chi phí cho ngư i lao động: Phản ánh các khoản chi phí về tiền lƣơng, 

các khoản BHXH, BHYT phải trả cho ngƣời lao động. 

Chi phí vật tư, tài sản doanh nghiệp: Bao gồm các khoản tiền khấu hao 

TSCĐ, hao phí vật liệu bao gói, bảo quản. 

Hoa hụt hàng hoá: Là khoản chi phí phát sinh về hao hụt tự nhiên của 

hàng hoá kinh doanh do điều kiện tự nhiên và tính chất lý hoá trong quá trình 

bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ hàng hoá. 

 Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động 

Theo cách này, chi phí đƣợc chia thành chi phí biến đổi, chi phí cố 

định và chi phí hỗn hợp: 
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Chi phí biến đổi: Là các khoản chi phí thƣờng tỷ lệ với mức độ hoạt 

động. Mức độ hoạt động trong DNTM là số lƣợng sản phẩm tiêu thụ, thời 

gian cung cấp dịch vụ. 

Trong HĐKD của các DNTM, chi phí biến đổi thể hiện ở hoa hồng 

bán hàng, chi phí về bao bì vật liệu đóng gói, lƣơng cán bộ trực tiếp, lƣơng 

khoán thu nhập, chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí vận chuyển bảo quản, 

.... Những chi phí này, khi mức độ hoạt động gia tăng thì chúng cũng gia tăng 

tỷ lệ thuận và ngƣợc lại. Tuy nhiên, các chi phí biến đổi nếu tính trên một 

đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định. 

Chi phí cố định:  Là những khoản chi phí phát sinh trong kỳ không 

thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể khi mức lƣu chuyển hàng hoá của 

doanh nghiệp thƣơng mại thay đổi. Chi phí này bao gồm chi phí khấu hao tài 

sản cố định, tiền thuê kho hàng, cửa hàng trong một thời kỳ, lƣơng cán bộ 

gián tiếp. Chi phí cố định thƣờng không thay đổi trong phạm vi giới hạn của 

quy mô hoạt động. Nhƣng nếu xét trên một đơn vị mức độ hoạt động thì tỷ lệ 

nghịch với mức độ hoạt động. 

Tuy nhiên, khái niệm trên của định phí chỉ tƣơng xứng trong từng 

phạm vi phù hợp. Một khi mức độ hoạt động vƣợt quá phạm vi phù hợp nhất 

định thì định phí lại thay đổi theo cấp bậc mới để phù hợp với mức độ hoạt 

động này. Phạm vi phù hợp là phạm vi giữa mức độ hoạt động tối thiểu và tối 

đa có thể tiến hành sản xuất mà DN không phải đầu tƣ thêm định phí. 

Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp là chi phí mà bản thân nó bao gồm 

cả yếu tố chi phí biến đổi và chi phí cố định. Tại mức độ hoạt động căn bản 

chi phí hỗn hợp có đặc điểm chi phí cố định, quá mức đó nó lại thể hiện đặc 

tính của chi phí biến đổi. 

 Phân loại chi phí theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn  

phƣơng án kinh doanh 
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Theo cách phân loại này, chi phí trong kỳ của DN đƣợc phân làm 3 

loại: chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội, chi phí chìm. 

Chi phí chênh lệch: những chi phí khác biệt về chủng loại và mức chi 

phí giữa các phƣơng án kinh doanh. Chi phí chênh lệch đƣợc ghi nhận nhƣ 

những dòng chi phí hiện diện, xuất hiện trong PAKD mà chỉ xuất hiện một 

phần hoặc không xuất hiện trong PAKD khác.Chi phí chênh lệch là một khái 

niệm để nhận thức, so sánh chi phí khi lựa chọn các phƣơng án kinh doanh. 

Nó giúp nhà quản trị thấy đƣợc sự khác biệt về chi phí và lợi nhuận trong các 

phƣơng án tốt hơn. 

Chi phí cơ hội: Chi phí cơ hội là một khoản lợi nhuận tiềm tàng bị mất 

đi hay phải hy sinh để lựa chọn, thực hiện PAKD này thay thế cho PAKD 

khác. Chi phí cơ hội không xuất hiện trên tài liệu chi phí của KTTC do không 

có chứng từ pháp lý hợp lệ. Vì vậy, chi phí cơ hội là một khái niệm bổ sung 

cần thiết trong HĐKD của doanh nghiệp. 

Chi phí chìm: Là loại chi phí mà DN sẽ phải gánh chịu, bất kể đã lựa 

chọn phƣơng án hoặc hành động nào. Đây là dòng chi phí mà nhà quản trị 

phải chấp nhận không có sự lựa chọn nào. Ví dụ nhƣ chi phí quảng cáo dài 

hạn, tiền thuê mặt bằng kinh doanh,... đây là chi phí mà nhà quản trị phải 

chấp nhận hàng năm dù tiến hành PAKD nào. 

Nhƣ vậy ta thấy, việc phân loại chi phí theo tiêu thức này, sẽ giúp cho 

nhà quản trị DN có đƣợc đầy đủ các thông tin hữu ích trong việc ra quyết 

định lựa chọn các phƣơng án cũng nhƣ các cơ hội kinh doanh. 

* Phân loại theo dòng vận động của chi phí trong một kỳ kinh doanh 

Theo cách phân loại này, chi phí đƣợc chia thành: 

Chi phí sản phẩm: Chi phí sản phẩm trong DNTM là những chi phí 

gắn liền với sản phẩm đƣợc mua vào trong kỳ. Đối với hoạt động kinh doanh 
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thƣơng mại, chi phí sản phẩm là giá vốn của hàng mua vào, bao hồm giá mua 

hàng hoá và chi phí mua hàng hoá trong kỳ. 

 Nếu hàng hoá mua vào chƣa đƣợc tiêu thụ thì chi phí sản phẩm là giá 

vốn hàng tồn kho. Chúng đƣợc ghi nhận là một bộ phận tài sản và đƣợc phản 

ánh trong chỉ tiêu hàng tồn kho trong Bảng cân đối kế toán. Trong trƣờng 

hợp các sản phẩm, hàng hoá đã đƣợc tiêu thụ thì chi phí sản phẩm là vốn 

hàng đã bán và đƣợc ghi vào chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh và đƣợc bù đắp bằng doanh thu của số sản phẩm 

hàng hoá đã tiêu thụ. 

Chi phí th i k : Là những khoản chi phí phát sinh trong kỳ hạch toán 

dù có mua hàng hóa về để bán lại hay không. Chi phí thời kỳ là những chi phí 

phát sinh và ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận trong một kỳ kế toán. Các chi 

phí này đƣợc ghi nhận với 2 chỉ tiêu: "Chi phí bán hàng" và "Chi phí quản lý 

doanh nghiệp" trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kế toán tài 

chính. 

1.1.3. Kết quả kinh doanh 

1.1.3.1. Khái niệm 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD: là kết quả của HĐKD trong một kỳ kế 

toán, là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động 

bán hàng, các hoạt động cung cấp dịch vụ và các HĐTC đã xảy ra trong DN. 

Lợi nhuận khác: Đối với các hoạt động kinh tế khác, lợi nhuận đƣợc 

xác định là khoản lợi nhuận không dự tính trƣớc hoặc những khoản thu mang 

tính chất không thƣờng xuyên. Những khoản lợi nhuận khác có thể do chủ 

quan hoặc khách quan mang lại. 

Sau khi đã xác định đƣợc lợi nhuận của các hoạt động, kế toán tiến 

hành tổng hợp lại đƣợc lợi nhuận trƣớc thuế thu nhập doanh nghiệp nhƣ sau: 

Tổng LN trƣớc thuế TNDN = LN thuần từ HĐKD + LN khác 
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Phần còn lại của lợi nhuận sau khi trừ số thuế TNDN chính là lợi 

nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng): 

Lợi nhuận 

sau thuế 

=

= 

Tổng lợi nhuận trƣớc 

thuế TNDN 

-

- 

Chi phí thuế TNDN 

phải nộp trong kỳ 

Thuế TNDN hiện hành: Là số thuế TNDN phải nộp (hoặc thu hồi 

đƣợc) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện 

hành. 

Có thể nói, kế toán KQHĐKD là điều kiện cần thiết để đánh giá 

KQHĐKD của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, là cơ sở để  

đánh giá HĐKD của doanh nghiệp. Kế toán KQHĐKD có ý nghĩa quan 

trọng, dựa vào những thông tin về KQHĐKD mà kế toán cung cấp các nhà 

quản trị DN có thể phân tích và đánh giá xem DN của mình hoạt động có 

thực sự hiệu quả hay không và hiệu quả đến đâu. Để từ đó, nhà quản trị DN 

có những chiến lƣợc, biện pháp hữu hiệu nhằm đem lại lợi nhuận ngày càng 

cao cho doanh nghiệp.  

1.1.3.2. Phân loại kết quả kinh doanh 

Phân loại HĐKD trong doanh nghiệp là cơ sở để xác định KQKD. 

Hoạt động kinh doanh của một DN có thể đƣợc phân loại theo nhiều cách 

khác nhau. Về lý luận cũng nhƣ trong thực tế, hoạt động của doanh nghiệp 

thƣờng đƣợc phân loại theo các tiêu thức sau: 

 Phân loại hoạt động kinh doanh theo cách thức phản ánh của kế 

toán tài chính. 

Theo cách thức phản ánh của kế toán tài chính, HĐKD của doanh 

nghiệp đƣợc chia thành các hoạt động cụ thể sau: 

Hoạt động kinh doanh thương mại: Là những hoạt động thuộc lĩnh vực 

dịch vụ thƣơng mại có liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, bất động 

sản đầu tƣ. Đây là những hoạt động mà doanh nghiệp phải dành hầu hết cơ sở 
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vật chất, kỹ thuật, con ngƣời để tiến hành, đồng thời những hoạt động này 

cũng tạo nên doanh thu chủ yếu cho doanh nghiệp. 

Hoạt động đầu tư tài chính: Hoạt động đầu tƣ tài chính là hoạt động 

đầu tƣ về vốn vào các doanh nghiệp, tổ chức khác với mục đích kiếm lời. 

Thuộc hoạt động đầu tƣ tài chính bao gồm các hoạt động nhƣ: đầu tƣ chứng 

khoán ngắn hạn, đầu tƣ vào doanh nghiệpcon, đầu tƣ vào doanh nghiệpliên 

kết, đầu tƣ vào doanh nghiệpliên doanh đồng kiểm soát, đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn và đầu tƣ tài chính dài hạn khác. 

Hoạt động khác: Là các hoạt động mang tính không thƣờng xuyên của 

doanh nghiệp. 

Cách phân loại này sẽ giúp doanh nghiệp sẽ xác định đƣợc KQKD của 

từng hoạt động tƣơng ứng. Cách phân loại này tạo điều kiện thuận lợi cho kế 

toán trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí theo từng hoạt động, làm căn cứ 

để đánh giá hiệu quả theo từng hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành. 

 Phân loại kết quả kinh doanh theo mối quan hệ với báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh 

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, KQHĐKD trong 

kỳ của DNTM đƣợc tiến hành phân loại nhƣ sau: 

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh lợi nhuận 

của tất cả các HĐKD mang lại sau khi lấy doanh thu trừ đi các khoản giảm 

trừ và giá vốn hàng bán. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Phản ánh lợi nhuận thu 

đƣợc từ HĐKD thuần của doanh nghiệp. 

 Phân loại kết quả kinh doanh theo từng loại sản phẩm hoặc từng 

nhóm sản phẩm. 

Để phân loại đƣợc KQKD theo từng loại sản phẩm hoặc từng nhóm 

sản phẩm, ngay từ khâu tập hợp chi phí, DN phải tập hợp chi phí theo từng 



19 
 

loại sản phẩm hoặc từng nhóm sản phẩm. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ xác 

định đƣợc KQHĐKD theo từng loại sản phẩm hoặc từng nhóm sản phẩm mà 

doanh nghiệp đã kinh doanh trong kỳ. 

Phân loại theo cách này, sẽ giúp doanh nghiệp xác định đƣợc kết quả 

lãi (lỗ) theo từng loại sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. Trên cơ sở đó, các nhà 

quản trị doanh nghiệp sẽ có lựa chọn chính xác nhất các PAKD của doanh 

nghiệp. 

1.1.4. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD là một trong những phần hành 

quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Trên thực tế quản lý doanh thu, chi phí 

và KQKD là việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về việc sử dụng 

các nguồn vốn và chi phí, từ đó đƣa ra các quyết định ngắn hạn cũng nhƣ dài 

hạn của doanh nghiệp. Thông qua các thông tin kinh tế về doanh thu, chi phí 

và KQKD của doanh nghiệp, các đối tƣợng sử dụng thông tin sẽ đánh giá 

đƣợc trình độ tổ chức kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh, 

chiếm lĩnh thị trƣờng, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Thƣờng xuyên 

tổ chức đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, sự biến động của doanh thu, chi phí 

và KQKD đã ghi nhận ở doanh nghiệp sẽ góp phần tăng cƣờng quản lý tài 

sản, tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh. 

Với tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh, bộ máy kế toán cần đƣợc doanh nghiệp tổ chức một cách hợp lý, trang 

thiết bị và ứng dụng công nghệ quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, 

hiện đại. 

Để thông tin kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là công 

cụ tốt trong điều hành và quản lý quá trình kinh doanh của doanh nghiệp và 

phục vụ cho các nhu cầu khác của đối tƣợng khác ngoài doanh nghiệp thì 
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quản lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải đáp 

ứng yêu cầu sau: 

Phải xác định đúng đắn, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh nhằm cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy 

chính xác cho các nhà quản trị. Việc xác định đúng đắn, kịp thời, chính xác 

các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh sẽ quyết định định sự 

sống còn của doanh nghiệp. 

Phải quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo từng hoạt 

động, từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp. Việc theo d i chính xác 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo từng hoạt động, từng bộ phận 

kinh doanh sẽ xác định đƣợc những hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả 

thấp cũng nhƣ những hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao. Để từ có 

những phƣơng án thúc đẩy những hoạt động đem lại hiệu quả cao, khắc phục 

hoặc thay đổi phƣơng án kinh doanh đem lại hiệu quả thấp. 

Cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh phục 

vụ cho việc kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp trên cơ sở đó các nhà quản trị ra quyết định phù hợp với tình 

hình hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh và phục vụ cho việc ra quyết định của các 

nhà quản trị doanh nghiệp. Việc lập kế hoạch nhằm xây dựng mục tiêu đạt 

đƣợc trong tƣơng lai và phƣơng án để thực hiện kế hoạch đó. 

Có thể nói, kế toán doanh thu, chi phí và kết qủa kinh doanh trong các 

doanh nghiệp thƣơng mại giữ vai trò then chốt trong việc tạo dựng hệ thống 

thông tin kinh tế cung cấp cho quản lý. Chất lƣợng thông tin của kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đƣợc coi là một trong những tiêu 
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chuẩn quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi cho 

các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp thƣơng mại dƣới góc đ  kế toán tài chính 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp thƣơng mại bị chi phối bởi các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và chế 

độ kế toán. 

1.2.1. Nguyên tắc kế toán chi phối 

Nguyên tắc cơ sở dồn tích 

Theo nguyên tắc này thì các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, chi phí 

phải đƣợc ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm 

thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền.  

Nguyên tắc phù hợp 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chi phí và 

doanh thu là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình, chi phí là cơ sở 

nguồn gốc tạo ra doanh thu, doanh thu là kết quả của chi phí bỏ ra, là nguồn 

bù đắp chi phí. Do đó việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với 

nhau. 

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí 

tƣơng ứng liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tƣơng ứng với 

doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trƣớc 

hoặc chi phí phải trả nhƣng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. 

Việc hạch toán phù hợp giữa doanh thu và chi phí nhằm xác định và 

đánh giá đúng kết quả kinh doanh của từng kỳ kế toán, giúp cho các nhà quản 

trị doanh nghiệp có những quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả. 

Nguyên tắc thận trọng 
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Theo nguyên tắc này, kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

cần phải: 

Lập các khoản dự phòng đúng quy định, lập dự phòng không phản ánh 

cao hơn giá trị tài sản thực tế có thể thực hiện. Do thực tế các khoản tổn thất 

đã phát sinh (hoặc nhiều khả năng sẽ phát sinh) nên cần phải lập dự phòng 

(trích vào chi phí) để đảm bảo tính phù hợp giữa doanh thu và chi phí thực tế.  

Đảm bảo tính đúng kỳ của chi phí, không đánh giá thấp hơn giá trị của 

các khoản chi phí. Doanh thu và thu nhập chỉ ghi nhận khi có các bằng chứng 

chắc chắn.Chi phí phải đƣợc ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát 

sinh chi phí 

Nguyên tắc trọng yếu 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải thu thập, xử lý 

và cung cấp đầy đủ những thông tin về doanh thu, chi phí có tính chất trọng 

yếu, còn những thông tin không mang tính chất trọng yếu, ít có tác dụng hoặc 

có ảnh hƣởng không đáng kể tới quyết định của ngƣời sử dụng thì có thể bỏ 

qua. Tính trọng yếu của thông tin đƣợc xem xét trên cả phƣơng diện định 

lƣợng và định tính, nó phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc 

các sai sót kế toán đƣợc đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. 

Chuẩn mực kế toán chi phối  

VAS 01- Chuẩn mực chung: quy định những nguyên tắc kế toán và 

phƣơng pháp kế toán cơ bản khi thực hiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh. 

Khi ghi nhận doanh thu và thu nhập doanh nghiệp thƣơng mại cần phải 

tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:  

- Doanh thu và thu nhập đƣợc xác định là “thực hiện” khi thỏa mãn hai 

điều kiện: đạt đƣợc và có thể xác định. Về cơ bản, doanh thu và thu nhập 

đƣợc coi là đạt đƣợc khi đơn vị kế toán hoàn thành hoặc gần nhƣ hoàn thành 
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những công việc cần phải thực hiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ 

cung cấp cho khách hàng để nhận đƣợc lợi ích kinh tế tƣơng ứng với doanh 

thu; doanh thu đƣợc coi là có thể xác định khi thu đƣợc tiền hàng hoặc có 

quyền pháp lý thu tiền tƣơng ứng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán 

đƣợc. Trong một số trƣờng hợp đặc biệt nhƣ mua bán bất động sản, bán tài 

sản trả tiền dần (trả góp), hay 1 số trƣờng hợp đặc biệt khác, doanh thu có thể 

đƣợc xác định theo những phƣơng pháp khác nhau nhƣ: Theo số tiền thực 

thu, theo phƣơng thức trả góp, theo phần trăm hoàn thành. 

- Vì mỗi một số liệu của kế toán đều liên quan đến quyền lợi và nghĩa 

vụ của nhiều phía khác nhau, mà trong lĩnh vực kinh tế thì có nhiều trƣờng 

hợp không thể lƣờng trƣớc hết đƣợc từ đó đòi hỏi kế toán phải thận trọng. 

Doanh thu và thu nhập chỉ đƣợc ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về 

khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế; 

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi 

nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tƣơng ứng có 

liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tƣơng ứng với doanh thu gồm 

chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trƣớc hoặc chi phí phải 

trả nhƣng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. 

- Doanh thu và thu nhập khác đƣợc ghi nhận trong Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh khi thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai có liên 

quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia tăng đó 

phải xác định đƣợc một cách đáng tin cậy. 

Về kế toán chi phí, để xác định đúng, chính xác các khoản mục chi phí 

phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thƣơng mại, doanh 

nghiệp cần phải tôn trọng các nguyên tắc nhƣ sau: chi phí kinh doanh và chi 

phí khác đƣợc ghi nhận trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi các 

khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tƣơng lai có liên quan 
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đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định 

đƣợc một cách đáng tin cậy, có bằng chứng có thể về khả năng phát sinh; các 

chi phí đƣợc ghi nhận trong Báo cáo Kết qủa hoạt động kinh doanh phải tuân 

thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí; khi lợi ích kinh tế dự kiến 

thu đƣợc trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác 

đƣợc xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan đƣợc ghi nhận 

trong Báo cáo Kết qủa hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ 

thống hoặc theo tỷ lệ; một khoản chi phí đƣợc ghi nhận ngay vào Báo cáo 

Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích 

kinh tế trong các kỳ sau. 

Về kế toán kết quả kinh doanh, chuẩn mực này quy định các nguyên 

tắc ghi nhận và phản ánh kết quả kinh doanh nhƣ sau: Kết quả hoạt động kinh 

doanh phải đƣợc phản ánh đầy đủ, chính xác theo quy định hiện hành; kết 

quả hoạt động kinh doanh đƣợc hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động. 

Trong hạch toán hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng 

loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ; các khoản doanh thu và 

thu nhập đƣợc kết chuyển vào để xác định kết quả kinh doanh là doanh thu 

thuần và thu nhập thuần. 

  S 14-  Doanh thu và thu nhập khác” quy định: Doanh thu và thu 

nhập đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc hoặc sẽ thu 

đƣợc sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu thanh toán, 

giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. 

Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn năm (5) 

điều kiện sau: Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 

liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; doanh nghiệp 

không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa; doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 
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doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng; xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh thu từ các dịch vụ đƣợc xác định khi thỏa mãn 4 điều kiện sau: 

doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; có khả năng thu đƣợc lợi ích 

kinh tế từ giao dịch các dịch vụ đó; xác định đƣợc phần công việc đã hoàn 

thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán; xác định đƣợc chi phí phát sinh cho 

giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch các dịch vụ đó. 

Trƣờng hợp giao dịch về các dịch vụ thực hiện trong kỳ kế toán thì 

việc xác định doanh thu của dịch vụ trong từng thời kỳ đƣợc thực hiện theo 

phƣơng pháp tỉ lệ hoàn thành, theo phƣơng pháp này, doanh thu đƣợc ghi 

nhận trong kỳ kế toán đƣợc xét theo tỉ lệ phần công việc đã hoàn thành. Nhƣ 

vậy khi hạch toán ghi nhận doanh thu phải xác định xem doanh thu từ nghiệp 

vụ bán hàng đó có thoả mãn những quy định về xác định và điều kiện ghi 

nhận doanh thu hay không. Chỉ khi những quy định và những điều kiện ghi 

nhận doanh thu đƣợc thoả mãn thì doanh thu mới đƣợc ghi nhận. 

VAS 10 -   Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”: Quy định và 

hƣớng dẫn các nguyên tắc và phƣơng pháp kế toán những ảnh hƣởng do thay 

đổi tỷ giá hối đoái khi doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có 

các hoạt động ở nƣớc ngoài. Một giao dịch bằng ngoại tệ phải đƣợc hạch 

toán và ghi nhận ban đầu theo đơn vị tiền tệ kế toán bằng việc áp dụng tỷ giá 

hối đoái giữa đơn vị tiền tệ kế toán và ngoại tệ tại ngày giao dịch. Trong kỳ 

kinh doanh, kể cả việc đầu tƣ xây dựng để hình thành tài sản cố định của DN 

đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối năm tài chính sẽ đƣợc ghi nhận là thu nhập, hoặc chi phí trong 

năm tài chính (trừ khi DN sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối 

đoái). 
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  S 17-  Thuế thu nhập doanh nghiệp”: Quy định về kế toán chi phí 

và kết quả kinh doanh nhƣ sau:  

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính 

trên thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả các khoản thu nhập 

nhận đƣợc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại nƣớc 

ngoài mà Việt Nam chƣa ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần. 

- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp: Là tổng chi phí thuế thu nhập 

hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện 

hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của 

một kỳ. 

1.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo quy định của 

chế độ kế toán 

1.2.2.1. Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp thương mại 

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Trong doanh nghiệp, khi phát sinh doanh thu BH&CCDV, kế toán căn 

cứ vào các chứng từ: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn thuế GTGT, giấy báo có, 

phiếu thu, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, PXK,...để ghi nhận và hạch toán 

doanh thu trong kỳ kinh doanh. 

Để theo d i và hạch toán doanh thu BH&CCDV, doanh nghiệp sử 

dụng tài khoản TK 511 - Doanh thu BH & CCDV để phản ánh doanh thu BH 

& CCDV của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán (bao gồm cả doanh thu bán 

hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp 

con trong cùng tập đoàn), từ đó tính ra doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ. 

Cuối kỳ các khoản doanh thu này sẽ đƣợc kết chuyển sang TK 911- 

XĐKQKD để doanh nghiệp xác định KQKD trong kỳ.  

Chế độ kế toán hiện hành đã bổ sung làm r  quy định về điều kiện ghi 

nhận doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn trong VAS 14- “Doanh 
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thu và thu nhập” nhƣ sau: Khi hợp đồng quy định ngƣời mua đƣợc quyền trả 

lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ đƣợc ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 

và ngƣời mua không đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá. Nếu khách hàng 

có quyền trả lại hàng hóa dƣới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác 

thì vẫn ghi nhận doanh thu từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa. 

Quá trình kế toán doanh thu BH&CCDV trong doanh nghiệp thƣơng 

mại  Phụ lục số 01 ). 

Ngoài ra kế toán doanh thu còn sử dụng tài khoản 521 - Các khoản 

giảm trừ doanh thu để ghi giảm trừ doanh thu. 

Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, doanh nghiệp mở sổ chi tiết bán 

hàng, sổ chi tiết tài khoản 511, sổ cái tài khoản 511,...để theo d i và quản lý 

doanh thu bán hàng. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, doanh thu BH & 

CCDV đƣợc trình bày tại: Chỉ tiêu số 1- Doanh thu BH & CCDV ( mã số 01 

), chỉ tiêu số 2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02), chỉ tiêu số 3 - DT 

thuần về BH & CCDV (mã số 10). 

Trên “Bản thuyết minh BCTC” – mẫu B09 - DNN, doanh thu BH & 

CCDV đƣợc phản ánh tại tiểu mục 1 thuộc mục VI - Thông tin bổ sung cho 

các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD. 

 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

Trong doanh nghiệp, khi phát sinh doanh thu HĐTC trong kỳ, kế toán 

căn cứ vào các chứng từ: Hóa đơn GTGT, giấy báo có, phiếu thu, phiếu tính 

lãi,...để ghi nhận và hạch toán doanh thu trong kỳ kinh doanh. 

Để phản ánh doanh thu HĐTC, kế toán sử dụng tài khoản "TK 515 -

Doanh thu HĐTC" và các tài khoản liên quan khác để phản ánh các nghiệp 

vụ phát sinh.  
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Kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu HĐTC  Phụ 

lục số 02). 

Để theo d i và quản lý doanh thu HĐTC, doanh nghiệp còn sử dụng, 

sổ chi tiết tài khoản 515, sổ cái tài khoản 515,… 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, doanh thu HĐTC đƣợc 

trình bày tại chỉ tiêu 6 ( mã số 21 ), trên “Bản thuyết minh BCTC” – mẫu 

B09 -DNN, doanh thu HĐTC đƣợc phản ánh tại tiểu mục 4 thuộc mục VI - 

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD. 

 Kế toán thu nhập khác 

Để phản ánh các thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 711 - Thu nhập khác và các tài 

khoản liên quan khác để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh. 

Kế toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu nhập khác  Phụ lục số 

03). 

Để theo d i và quản lý thu nhập khác, kế toán còn sử dụng các sổ chi 

tiết, sổ cái và sổ nhật ký tài khoản. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, thu nhập khác đƣợc 

trình bày tại chỉ tiêu 10 (mã số 31). 

1.2.2.2. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp thương mại 

 Kế toán giá vốn hàng bán 

Để tập hợp và hạch toán GVHB phát sinh trong kỳ kinh doanh, kế toán 

căn cứ vào các chứng từ: hóa đơn, bảng kê phiếu mua hàng, PNK, PXK, biên 

bản kiểm nghiệm vật tƣ, sản phẩm hàng hóa, phiếu chi, phiếu thu, chứng từ 

bảo hiểm, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan, biên lai thu 

thuế,… 

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản „TK 632 -  GVHB” để tổng hợp và 

theo dõi các CP này. 
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Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo PPKKTX  Phụ lục số 

04), nếu doanh nghiệp nếu hạch toán hàng tồn kho theo  PPKKĐK  Phụ lục 

số 05 ). 

Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán mở sổ chi tiết GVHB, 

sổ cái tài khoản 632,...để theo d i các chi phí này. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, GVHB đƣợc trình bày 

tại chỉ tiêu 4 (mã số 11). Trên “Bản thuyết minh BCTC” – mẫu B09 - DNN, 

GVHB sẽ đƣợc phản ánh tại tiểu mục 3, thuộc mục VI - Thông tin bổ sung 

cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD. 

 Kế toán chi phí tài chính 

Để tập hợp chi phí tài chính, kế toán căn cứ vào các chứng từ: hợp 

đồng thuê TSCĐ thuê tài chính, HĐ&TLHĐ, phiếu trả lãi trái phiếu định kỳ, 

biên bản góp vốn, giấy báo có, bảng tính lãi vay, chứng từ chia cổ tức ...để 

ghi nhận và hạch toán chi phí tài chính phát sinh trong kỳ kinh doanh. 

Kế toán sử dụng tài khoản “TK 635 - chi phí tài chính” để tổng hợp, 

theo dõi các chi phí này.  

Kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí tài chính trong 

kỳ  Phụ lục số 06). 

Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán mở sổ chi tiết chi phí tài 

chính, sổ cái tài khoản 635,...để theo dõi các chi phí này. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD”–mẫu B02 - DNN, chi phí tài chính đƣợc 

trình bày tại chỉ tiêu 7 (mã số 22). Trên “Bản thuyết minh BCTC” – mẫu B09 

- DNN, chi phí tài chính sẽ đƣợc phản ánh tại tiểu mục 5, thuộc mục VI- 

Thông tin bổ sung cho các khoản  mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD. 

 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

+  Kế toán chi phí bán hàng 
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Theo quy định, khi phát sinh chi phí BH, kế toán căn cứ vào các chứng 

từ: bảng chấm công; bảng chấm công làm thêm giờ; bảng thanh toán tiền 

lƣơng, tiền thƣởng, giấy đi đƣờng; PNK; PXK; biên bản giao nhận TSCĐ; 

bảng tính và phân bổ khấu hao; bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi; thẻ quầy 

hàng;...để ghi nhận và hạch toán chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ kinh 

doanh. 

Để theo d i và hạch toán chi phí bán hàng, doanh nghiệp sử dụng tài 

khoản “TK 6421 - chi phí bán hàng”.  

Chi phí bán hàng đƣợc mở chi tiết theo từng nội dung chi phí nhƣ chi 

phí nhân viên, vật liệu, bao bì, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, 

chi phí khác bằng tiền...và đƣợc theo d i theo từng bộ phận. Cuối kỳ, những 

chi phí này sẽ đƣợc kết chuyển sang tài khoản xác định KQKD để doanh 

nghiệp xác định KQKD trong kỳ  Phụ lục số 07). 

Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, doanh nghiệp sử dụng sổ chi tiết 

chi phí BH; sổ nhật ký bán hàng; sổ chi tiết bán hàng; sổ chi tiết thanh toán 

với ngƣời mua (ngƣời bán); sổ cái tài khoản 6421,... để theo d i và quản lý 

chi phí bán hàng. 

+  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Để tập hợp chi phí QLDN, kế toán thƣờng sử dụng các chứng từ sau: 

bảng chấm công; bảng chấm công làm đêm thêm giờ; bảng thanh toán tiền 

lƣơng, tiền thƣởng, tiền làm thêm giờ; giấy đi đƣờng; PNK; PXK; 

HĐ&TLHĐ; biên bản giao nhận TSCĐ; bảng tính và phân bổ khấu hao; bảng 

thanh toán hàng đại lý ký gửi; thẻ quầy hàng; thông báo thuế; bảng kê nộp 

thuế; biên lai thu thuế ...để ghi nhận và hạch toán chi phí QLDN phát sinh 

trong kỳ kinh doanh. 

Để theo d i chi phí QLDN, doanh nghiệp sử dụng tài khoản “TK 6422 

- chi phí QLDN” để tổng hợp, theo d i các chi phí này.  
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Cuối kỳ những chi phí QLDN đƣợc ghi nhận sẽ đƣợc kết chuyển sang 

tài khoản XĐKQKD để DN xác định KQKD trong kỳ (Phụ lục số 08). 

Ngoài ra, để theo d i và quản lý chi phí QLDN, doanh nghiệp còn sử 

dụng sổ chi tiết chi phí QLDN; sổ chi tiết tiền lƣơng; sổ theo d i tạm ứng; sổ 

theo d i phải thu, phải trả; sổ cái TK 6422,... 

Trên “Báo cáo KQHĐKD”–mẫu B02 - DNN, chi phí bán hàng và chi 

phí QLDN đƣợc trình bày tại chỉ tiêu 8 (mã số 24), trên “Bản thuyết minh 

BCTC” –  mẫu B09 - DNN, chi phí bán hàng và chi phí QLDN sẽ đƣợc tách 

riêng và ghi ở từng chỉ tiêu phù hợp tại tiểu mục 06 - chi phí quản lý kinh 

doanh theo yếu tố, thuộc mục VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục 

trình bày trong báo cáo KQHĐKD. 

 Kế toán chi phí khác 

Để phản ánh các khoản chi phí khác ngoài hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 811 -  Chi phí khác và các 

tài khoản liên quan khác để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh. 

Kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí khác  Phụ lục số 

09). 

Để theo d i và quản lý chi phí khác, kế toán còn sử dụng các sổ chi tiết 

TK 811, sổ cái TK 811 và sổ nhật ký tài khoản. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, thu nhập khác đƣợc 

trình bày tại chỉ tiêu 11 (mã số 32). 

1.2.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 

 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Để phản ánh các khoản chi phí khác ngoài hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 821- Chi phí thuế TNDN 

và các tài khoản liên quan khác để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh. 
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Kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến CP thuế TNDN  Phụ 

lục số 10). 

Để theo d i và quản lý chi phí khác, kế toán còn sử dụng các sổ chi tiết  

TK 821, sổ cái TK 821 và sổ nhật ký tài khoản . 

 Kế toán kết quả kinh doanh sau thuế TNDN 

Trong doanh nghiệp, để xác định KQKD, kế toán thƣờng căn cứ vào sổ 

cái các tài khoản doanh thu, chi phí: TK 632, TK 642, TK 635, TK511, 

TK515 để xác định kết quả kinh doanh (lợi nhuận thuần từ HĐKD) trong kỳ 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để theo d i, phản ánh kết quả HĐKD ( lợi nhuận thuần từ HĐKD ), 

các DN sử dụng tài khoản “TK 911- XĐKQKD”, “TK 821 - Chi phí thuế 

TNDN” và các tài khoản liên quan. 

Quá trình hạch toán kết quả HĐKD  Phụ lục số 11). 

Ngoài ra, để theo d i và quản lý kết quả HĐKD, DN mở sổ cái và sổ 

chi tiết  tài khoản 911. 

Trên “Báo cáo KQHĐKD” – mẫu B02 - DNN, lợi nhuận thuần từ 

HĐKD đƣợc trình bày tại chỉ tiêu 9 (mã số 30), CP thuế TNDN đƣợc trình 

bày tại chỉ tiêu 14 mã số 51), lợi nhuận sau thuế TNDN đƣợc trình bày tại chỉ 

tiêu 15 (mã số 60 ). 

1.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp dƣới góc đ  kế toán quản trị  

1.3.1. Xây d ng và lập d  toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Dự toán là một trong những công cụ đƣợc các nhà quản  lý sử dụng 

rộng rãi trong việc hoạch định và kiểm soát. Dự toán cung cấp cho các nhà 

quản trị doanh nghiệp thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh của doanh 

nghiệp một cách có hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề 

ra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm 
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vụ, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp và đánh giá trách nhiệm quản lý 

của từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức, khai thác các khả năng tiềm tàng về 

nguồn lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Căn cứ vào kế hoạch chung của toàn doanh nghiệp, quản trị doanh 

nghiệp giao cho từng cấp quản lý trong nội bộ DN xây dựng dự toán HĐKD. 

Quản trị doanh nghiệp căn cứ vào các bản dự toán chi tiết của các cấp quản lý 

để có cơ sở, xây dựng hệ thống dự toán chi phí hàng năm của doanh nghiệp. 

Trong quá trình lập dự toán thì dự toán tiêu thụ là dự toán đƣợc lập đầu 

tiên và là cơ sở để lập các dự toán khác. Dựa vào dự toán tiêu thụ và dự toán 

tồn kho, bộ phận dự toán sẽ tiến hành lập dự toán hàng hóa mua vào. Ngoài 

ra, dự toán tiêu thụ còn là cơ sở để lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí 

QLDN và các dự toán tài chính khác nhƣ: dự toán báo cáo KQHĐKD, dự 

toán báo cáo cân đối kế toán, dự toán báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. 

Dự toán doanh thu tiêu thụ 

Dự toán doanh thu tiêu thụ (dự toán tiêu thụ) là dự toán đầu tiên cần 

phải lập, đây là căn cứ để xác định các dự toán khác. Xây dựng dự toán tiêu 

thụ chính là việc xác định, tính toán số tiền doanh thu ƣớc tính thu đƣợc cho 

kỳ hoạt động, cho kỳ dự toán. Dự toán tiêu thụ nếu phản ánh chính xác tình 

hình tiêu thụ của doanh nghiệp trong năm kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp 

tránh đƣợc tình hình thiếu hàng hoặc tồn kho quá nhiều. 

Khi lập dự toán tiêu thụ cần dựa trên các cơ sở sau đây: 

- Tình hình tiêu thụ của các kỳ trƣớc; 

- Chính sách quảng cáo, khuyến mãi của doanh nghiệp; 

- Chính sách giá cả, chính sách tín dụng cho khách hàng; 

- Tình hình biến động kinh doanh theo mùa vụ; 

- Năng lực hoạt động của doanh nghiệp; 

- Xu hƣớng phát triển của ngành, của nền kinh tế. 
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Dự toán hàng hóa mua vào 

Dự toán hàng hóa mua vào đƣợc lập nhằm dự tính số lƣợng sản phẩm 

cần mua vào trong kỳ dự toán. Căn cứ để lập là dựa vào Dự toán tiêu thụ, 

lƣợng sản phẩm tồn kho đầu kỳ, kế hoạch tồn kho sản phẩm cuối kỳ. 

Dự toán hàng hóa mua vào đƣợc lập cho từng mặt hàng bao gồm các 

chỉ tiêu: Số lƣợng tiêu thụ, số lƣợng tồn kho cuối kỳ, số lƣợng tồn kho đầu 

kỳ, số lƣợng hàng hóa mua vào. Trong đó, các chỉ tiêu đƣợc xác định cụ thể 

nhƣ sau: 

Số lƣợng hàng hóa mua vào đƣợc tính nhƣ sau:  

Số lƣợng hàng 

hóa  mua vào 
= 

Số lƣợng tiêu 

thụ trong kỳ 
+ 

Số lƣợng tồn 

kho cuối kỳ 
- 
Số lƣợng tồn 

kho đầu kỳ 

Trong đó: 

+ Số lƣợng tiêu thụ trong kỳ: Bằng với số lƣợng tiêu thụ trên báo cáo 

Dự toán tiêu thụ. 

+ Số lƣợng tồn kho cuối kỳ: Để ƣớc tính số lƣợng tồn kho cuối kỳ, 

ngƣời lập dự toán phải tính toán sao cho lƣợng sản phẩm tồn kho kỳ trƣớc 

cộng với lƣợng sản phẩm có thể mua vào có thể thỏa mãn hoàn toàn đƣợc 

nhu cầu sản phẩm tiêu thụ và dự trữ trong kỳ kế hoạch. Đồng thời cũng cần 

tính toán sao cho tránh đƣợc lƣợng tồn kho quá nhiều làm ứ động vốn và phát 

sinh những chi phí không cần thiết nhƣ chi phí bảo quản (nếu có), chi phí lƣu 

kho, ...  

+ Số lƣợng tồn kho đầu kỳ: Đƣợc xác định bằng số lƣợng tồn kho kỳ 

trƣớc hay ƣớc tồn kho kỳ trƣớc. 

Dự toán chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp 

Việc lập dự toán chi phí quản lý kinh doanh căn cứ vào dự toán tiêu 

thụ sản phẩm và các chi phí phát sinh ở tiêu thụ sản phẩm. Dự toán chi phí 
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quản lý kinh doanh sẽ chia r  dự toán bán hàng và dự toán quản lý doanh 

nghiệp. 

Dự toán bán hàng này sẽ lập cho từng quý và từng loại sản phẩm. Căn 

cứ để lập là chi phí bán hàng năm trƣớc, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế 

hoạch nhân sự, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch bán hàng và chủ trƣơng phát triển 

kinh doanh của doanh nghiệp trong năm kế hoạch. 

Dự toán chi phí QLDN cũng sẽ lập cho từng quý và từng loại sản 

phẩm. Căn cứ để lập là dự toán tiêu thụ, kế hoạch nhân sự và tiền lƣơng, kế 

hoạch khấu hao TSCĐ và chi phí QLDN thực tế phát sinh năm trƣớc. 

Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

Dự toán KQHĐKD của doanh nghiệp là một trong những bản dự toán 

chủ yếu trong hệ thống dự toán HĐKD của DNTM. Dự toán KQHĐKD của 

DNTM là sự kết hợp cả hệ thống các bản dự toán riêng lẻ. Dự toán này phản 

ánh kết quả kinh doanh dự kiến năm kế hoạch đồng thời là căn cứ để so sánh, 

phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm kế 

hoạch. 

Căn cứ để lập dự toán này là: dự toán tiêu thụ, dự toán hàng hóa mua 

vào, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế 

suất thuế TNDN. 

Dự toán này đƣợc lập mỗi quý một lần và đƣợc chi tiết cho từng sản 

phẩm. Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các quý sẽ đƣợc 

tổng hợp thành Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cả năm. 

Ta có thể thấy, việc xây dựng dự toán là một công việc quan trọng 

trong việc lập kế hoạch đối với tất cả các hoạt động kinh tế. Tất cả các doanh 

nghiệp nói chung và DNTM nói riêng đều phải lập kế hoạch tài chính để thực 

thi các hoạt động hàng ngày, cũng nhƣ các hoạt động trong tƣơng lai dài hạn. 

Việc lập dự toán sẽ giúp cho các doanh nghiệp đảm bảo các kế hoạch và mục 
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tiêu của các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp, trên 

cơ sở đó doanh nghiệp đánh giá đƣợc hiệu quả quản lý, từ đó có biện pháp 

thúc đẩy hiệu quả công việc. 

1.3.2. Thu thập thông tin v  doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Yêu cầu của thông tin kế toán quản trị  

Các thông tin kế toán cung cấp ảnh hƣởng trực tiếp đến quyết định của 

nhà quản trị, do đó để đảm bảo chất lƣợng thông tin kế toán mang lại hiệu 

quả tốt nhất thì cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tính trung thực của thông tin kế toán: Các thông tin về mối quan hệ 

giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận luôn là những thông tin đòi hỏi tính 

trung thực rất cao. Nó đảm bảo quyết định quản trị không bị chệch hƣớng, 

giúp nhà quản trị có thể lựa chọn sản phẩm kinh doanh, định giá sản phẩm, 

xác định chiến lƣợc tiêu thụ sản phẩm, … 

Tính phù hợp, hiệu quả, kịp th i của thông tin kế toán: Yêu cầu này 

đòi hỏi các thông tin mà KTQT thu thập và xử lý phải liên quan đến mục tiêu 

và kế hoạch mà DN đặt ra. 

Tính hợp pháp và ít tốn kém trong thu thập thông tin kế toán: Có nhiều 

nguồn thông tin khác nhau ở cả trong và ngoài doanh nghiệp mà kế toán quản 

trị phải cân nhắc khi lựa chọn thông tin để tổ chức xử lý thành thông tin hữu 

ích cho nhà quản trị doanh nghiệp với chi phí bỏ ra là thấp nhất hoặc có thể 

chấp nhận đƣợc. Nếu không có thể dẫn đến tình trạng thu thập đƣợc thông tin 

cần thiết nhƣng chi phí bỏ ra quá lớn. 

Tổ chức thu thập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định. 

Những thông tin mà KTQT cần tổ chức và thu thập là thông tin quá 

khứ và thông tin tƣơng lai. 

+  Tổ chức thu thập thông tin quá khứ 
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Thông tin quá khứ là thông tin về hiện tƣợng và sự kiện đã xảy ra, đã 

phát sinh. Thông tin quá khứ mà KTQT thu thập và cung cấp cho thấy tình 

hình hoạt động của DN trong các kỳ trƣớc. Điều đó giúp các nhà quản trị 

doanh nghiệp đánh giá đƣợc hiệu quả của việc thực hiện các quyết định, đánh 

giá mức độ kiểm soát của chính nhà quản trị, làm cơ sở tiền đề để hoạch định 

các chính sách trong kỳ kế hoạch. 

Phương pháp thu thập thông tin: 

Tổ chức hạch toán ban đầu: Đây là khâu đầu tiên khi thu thập thông 

tin quá khứ. Hạch toán ban đầu đƣợc thực hiện thông qua việc lập các chứng 

từ kế toán. Lập và ghi chép đầy đủ, chính xác các sự kiện kinh tế phát sinh sẽ 

giúp cho các khâu tiếp theo tiến hành thuận lợi, đảm bảo cung cấp thông tin 

đƣợc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu phù hợp, hữu ích và kịp thời. 

Tổ chức tài khoản kế toán: Việc tổ chức tài khoản kế toán để thu thập 

thông tin quá khứ phục vụ cho việc ra quyết định cần đƣợc tiến hành một 

cách có hệ thống và khoa học vừa đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết theo 

yêu cầu quản trị, vừa đảm bảo khả năng đối chiếu giữa thông tin chi tiết với 

thông tin tổng hợp liên quan của các đối tƣợng kế toán cụ thể. Để đáp ứng 

mục tiêu trên KTQT, cần căn cứ vào hệ thống tài khoản của Nhà nƣớc ban 

hành, trên cơ sở mục đích và yêu cầu của quản lý chi tiết đối với từng đối 

tƣợng để mở các tài khoản chi tiết theo d i từng đối tƣợng. 

Sử dụng hệ thống sổ kế toán: Hệ thống sổ KTQT cần đƣợc thiết kế cụ 

thể mẫu sổ với số lƣợng các chỉ tiêu trên cụ thể đƣợc sắp xếp theo trình tự 

hợp lý và khoa học theo nhu cầu quản lý cũng nhƣ sự tiện lợi của việc trình 

bày, tổng hợp báo cáo sử dụng thông tin. Khi thiết kế mẫu sổ cần xem xét 

trình độ trang bị công nghệ xử lý thông tin ở doanh nghiệp, quá trình vận 

động của từng đối tƣợng và khả năng xử lý thông tin trong từng tình huống ra 

quyết định. 
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Lập báo cáo kế toán quản trị: Trên cơ sở toàn bộ thông tin đã tập hợp, 

KTQT thiết kập hệ thống báo cáo bao gồm: các báo cáo thƣờng xuyên, báo 

cáo định kỳ và báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất...Hình thức kết cấu của báo 

cáo cần đa dạng, linh hoạt tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá thông tin trong 

mỗi báo cáo phục vụ cho từng tình huống cụ thể. Báo cáo cần đƣợc thiết kế 

dƣới dạng so sánh đƣợc, phù hợp với những tình huống khác nhau. 

+  Tổ chức thu thập thông tin tƣơng lai 

Thông tin tƣơng lai là những thông tin về các hiện tƣợng và sự kiện 

chƣa xảy ra. Để ra đƣợc quyết định nhà quản trị cần rất nhiều thông tin liên 

quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời cũng đƣợc thu thập theo nhiều 

cách khác nhau. Để  thu thập thông tin thông tin tƣơng lai, doanh nghiệp cần 

thực hiện theo các bƣớc sau: 

Hoạch định mục tiêu: nhà quản trị muốn có thông tin đem lại lợi ích 

thì thông tin đó phải có quan hệ trực tiếp đến vấn đề đặt ra của doanh nghiệp 

và đòi hỏi phải giải quyết. Việc thu thập thông tin sẽ rất tốn kém nếu hoạch 

định mục tiêu không r  ràng hay sai lệch. 

Lựa chọn nguồn thông tin: đây là giai đoạn thứ hai KTQT thực hiện để 

thu thập thông tin tƣơng lai. Giai đoạn này KTQT phải xác định loại thông 

tin mà nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm và PP thu thập thông tin có hiệu 

quả nhất. Tuỳ theo đó là thông tin sơ cấp hay thứ cấp hoặc cả hai mà kế toán 

thu thập, ghi chép và trình bày phù hợp. 

Xử lý phân tích thông tin: KTQT tiến hành xử lý những thông tin đã 

thu thập đƣợc thành những thông tin kế toán hữu ích cho mục tiêu và quyết 

định của nhà quản trị doanh nghiệp. Để xử lý các thông tin này KTQT áp 

dụng các phƣơng pháp kế toán chung nhƣ: PP chứng từ, tính giá, đối ứng tài 

khoản, tổng hợp cân đối đồng thời kết hợp với các PP riêng của KTQT nhƣ: 

So sánh, đối chiếu thành các biểu đồ, đồ thị hay chƣơng trình... 
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Lập và phân tích các báo cáo quản trị: Đây là khâu cuối cùng trong 

việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp, khâu này cho ta biết 

KQHĐKD của doanh nghiệp cũng nhƣ các bộ phận, KTQT sau khi lập các 

báo cáo thì tiến hành phân tích báo cáo để đƣa ra đƣợc những thông tin hữu 

ích cho các nhà quản trị.  

Ra quyết định: Căn cứ vào các thông tin kế toán đƣợc cung cấp trên 

các báo cáo quản trị kết hợp với các mục tiêu kế hoạch mà doanh nghiệp đặt 

ra trong từng thời kỳ cụ thể mà nhà quản trị đƣa ra các quyết định kinh doanh 

ngắn hạn và dài hạn phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. 

1.3.3.  hân tích thông tin v  doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

phục vụ cho việc ra quyết định 

Để cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh một 

cách đầy đủ cho các nhà quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở để đề ra quyết định 

kinh doanh đúng đắn, ngoài việc đánh giá chung tình hình thực hiện dự toán 

về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh còn phải tiến hành phân tích một số 

nội dung khác có liên quan nhƣ phân tích tình hình thực hiện dự toán trên 

một số khoản mục và yếu tố chi phí chủ yếu, mối quan hệ Doanh thu -  Chi 

phí – Lợi nhuận.  

Bằng cách hệ thống hóa các chỉ tiêu phân tích nhằm đánh giá tình hình 

thực hiện dự toán chi phí hoạt động kinh doanh cả về “lƣợng” và “giá”, tình 

hình biến động (cả về quy mô, cơ cấu) của từng khoản mục, để so sánh giữa 

các kỳ cũng nhƣ so sánh với dự toán, từ đó phát hiện các chênh lệch giữa dự 

toán và thực tế, biến động giữa các kỳ, tiếp đó xem xét ảnh hƣởng của các 

nhân tố và các nguyên nhân trong bản thân từng nhân tố. Mỗi loại biến động 

của khoản mục chi phí lại đƣợc phân tích chi tiết theo biến động về giá và 

biến động về lƣợng. 
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Việc cung cấp thông tin phù hợp về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của 

phƣơng án kinh doanh là căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị khi phân 

tích, so sánh và đƣa ra các quyết định hợp lý, kịp thời. Thông tin phải có liên 

quan đến tƣơng lai vì các quyết định phục vụ cho hoạt động kinh doanh sắp 

diễn ra. Đồng thời, thông tin phải có sự khác biệt giữa các phƣơng án và phải 

phù hợp với từng loại quyết định trong doanh nghiệp. Các khoản chi phí cũng 

đƣợc cân nhắc lựa chọn cho sự phù hợp của các thông tin. Các khoản chi phí 

chìm và khoản thu chi không chênh lệch không tạo sự khác biệt giữa các 

phƣơng án đƣợc coi là không phù hợp.  

Biết cách phân tích này giúp nhà quản trị xử lý một số quyết định hay 

gặp nhƣ: Chấp nhận hay từ chối đơn hàng, Duy trì hay loại bỏ một bộ 

phận,.... 

Có thể kết luận rằng, phân tích mối quan hệ này giúp doanh nghiệp 

đƣa ra đƣợc các quyết định trong kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhƣ: 

Lựa chọn sản phẩm, giá bán, định mức chi phí là bao nhiêu,.. để từ đó có 

đƣợc những quyết định của nhà quản trị mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất 

cho doanh nghiệp.  
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Kết luận Chƣơng 1 

Trong chƣơng 1, tác giả đã tập trung làm r  những lý luận cơ bản về kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thƣơng 

mại dƣới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Qua việc tổng quan lại những vấn đề lý luận cơ bản của công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thƣơng 

mại, luận văn đã làm r  đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, 

kế toán chi phí, kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung 

và doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng. 

Những vấn đề lý luận cơ bản đã trình bày ở chƣơng 1 là nền tảng quan 

trọng để đối chiếu, đánh giá những quy định pháp lý về công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong hệ 

thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đồng thời, cũng là cơ sở để 

nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh trong Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL, qua đó, cung cấp các luận cứ cần thiết để đề xuất các giải 

pháp, điều kiện hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL 

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP TECTYL 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

- Đại diện theo pháp luật: Ông Yoo Sung Bum  

- Chức vụ: Giám đốc Công ty 

- Địa chỉ:  Cống Keo – Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

- Giấy ĐKKD số: 0105003819 do Sở KH&ĐT HN cấp lần đầu ngày 

22/11/2010 

- Vốn điều lệ: 1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn). 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

+ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

2.1.2. Đặt điểm hoạt động kinh doanh 

Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL chuyên cung cấp các loại dầu công nghiệp phục vụ cho nhiều mục 

đích của khách hàng nhƣ dầu làm mát, dầu thủy lực, dầu cắt gọt, chất tẩy rửa. 

Quy trình kinh doanh của công ty: 
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Sơ đồ 2. 1: Quy trình kinh doanh của Công ty 

 

Bảng 2. 1: M t số chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty 

Đ T:  NĐ 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tổng tài sản 4.327.219.699 3.295.740.285 1.758.123.565 

Vốn chủ sở hữu 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 

Khoản phải thu khách 

hàng 
2.269.828.573 1.665.773.886 480.171.981 

Hàng tồn kho 1.444.572.470 1.233.213.978 262.828.338 

Phải trả ngƣời bán 2.031.723.643 790.885.279 69.300.000 

Số lao động ( ngƣời ) 7 8 6 

Tổng doanh thu 9.307.966.466 11.147.475.730 5.773.452.085 

Tổng chi phí 9.062.391.825 10.586.992.769 5.989.868.333 

Lợi nhuận trƣớc thuế 

TNDN 
245.574.641 560.482.961 (216.416.248) 

 Nguồn: BCTC của Công ty qua các năm) 

Nhận đơn đặt hàng 

Khi có nhu cầu cụ thể của khách hàng 

Dự báo nhu cầu thị trƣờng + nhu cầu tích trữ 

 

Kí kết hợp đồng mua vào  

Nhập hàng 
 

               Về đến kho  

Kiểm tra chất lƣợng, số lƣợng hàng hóa 

Xuất bán, bàn giao 
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2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty:  

 

Sơ đồ 2. 2: Mô hình tổ chức quản lý của Công ty 

  Nguồn: Công ty TNHH Thương mại XNK dầu công nghiệp TECTYL) 

Chức năng, nhiệm vụ: 

Chủ sở hữu: Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. có toàn quyền nhân danh doanh nghiệp 

để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của doanh 

nghiệp: chiến lƣợc phát triển, tiếp thị và công nghệ, hoạt động tín dụng với 

nhà cung cấp- khách hàng- ngân hàng, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó 

giám đốc và các cấp quản lý. 

Giám đốc: Là đại diện pháp luật, điều hành, quyết định các vấn đề liên 

quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trƣớc chủ 

doanh nghiệp về việc  thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao.  

Phòng hành chính: Xây dựng chƣơng trình kế hoạch, quy mô cán bộ, 

tham mƣu cho chủ doanh nghiệp, giám đốc về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và 

phân công các cán bộ lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. 

Phòng kinh doanh: Có chức năng tham mƣu giúp lãnh đạo doanh 

nghiệp trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ kinh 

Chủ sở hữu 

Giám đốc 

Phòng kế toán Phòng kinh 

doanh 

Phòng kỹ thuật Phòng hành chính 
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doanh của toàn doanh nghiệp và tổ chức mạng lƣới kinh doanh; kết hợp với 

phòng kỹ thuật quản lý kỹ thuật chất lƣợng hàng hóa mà doanh nghiệp kinh 

doanh. 

Phòng kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế 

toán, bên cạnh đó còn phối hợp cùng phòng kinh doanh để tiến hành thu tiền 

từ các hợp đồng đã ký với khách hàng sau khi tiến hành các thao tác kỹ thuật 

bàn giao cho khách hàng.  

Phòng kỹ thuật: Thiết kế, triển khai giám sát về kỹ thuật các sản 

phẩm làm cơ sở để hạch toán, ký kết các hợp đồng kinh tế; theo d i, kiểm tra 

chất lƣợng, số lƣợng hàng hoá khi mua vào hoặc xuất ra; kiểm tra, giám sát, 

nghiệm thu chất lƣợng sản phẩm. 

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

Hiện nay, Công ty đang tổ chức công tác kế toán theo Thông tƣ số 

133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế toán đều tuân thủ các quy định của 

chế độ kế toán DN thống nhất về số lƣợng chứng từ, sổ kế toán, cách lập, 

cách ghi sổ, trình độ luân chuyển chứng từ và ghi sổ. 

Hệ thống BCTC bao gồm các BCTC theo quy định nhƣ: Bảng cân đồi 

kế toán, Báo cáo KQHĐKD, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, Thuyết minh 

BCTC,… 

Niên độ kế toán đƣợc tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. 

Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung. 

Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ đƣợc sử dụng là khấu hao đƣờng thẳng, 

công ty tính và kê khai thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, sử dụng 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên để hạch toán hàng tồn kho, giá hàng hóa 

xuất kho là giá bình quân gia quyền 
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2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên 

góc đ  kế toán tài chính 

2.2.1. Th c trạng kế toán doanh thu 

2.2.1.1. Phân loại doanh thu  

Về cơ bản, doanh thu và thu nhập đều đƣợc xác định theo quy định tại 

chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập” và Thông tƣ 133/2016/TT-BTC 

của Bộ trƣởng BTC. Doanh thu phát sinh tại doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: 

doanh thu hoạt động BH&CCDV, doanh thu HĐTC, thu nhập khác. 

Doanh nghiệp chủ yếu thực hiện phân loại doanh thu theo tình hình 

HĐKD, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ.  

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu BH & CCDV là doanh thu chính của doanh nghiệp. Đây là 

là số tiền đã thu hoặc sẽ thu từ việc bán các hàng hóa là máy móc, thiết bị 

điện dùng trong công nghiệp; các dịch vụ trong đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp. Để theo d i doanh thu BH&CCDV, doanh nghiệp phân loại 

doanh thu này theo tình hình hoạt động kinh doanh. Theo cách phân loại này, 

doanh thu BH&CCDV sẽ đƣợc phân ra làm 2 loại: doanh thu bán hàng hóa, 

doanh thu cung cấp dịch vụ. 

Doanh thu bán hàng hóa: Là số tiền thu đƣợc từ việc bán hàng hóa của 

DN: dầu công nghiệp, dầu làm mát, dầu cắt gọt, mỡ bôi trơn,…. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là số tiền thu đƣợc từ việc hỗ trợ kinh 

doanh , môi giới,…. 

Tại kì nghiên cứu, công ty không phát sinh doanh thu cung cấp dịch 

vụ, vì thế doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc hiểu là doanh thu 

bán hàng. 

 Doanh thu hoạt đ ng tài chính 
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Doanh thu HĐTC chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành doanh thu tài chính thành 3 loại, cụ thể:  

+ Lãi tiền gửi ngân hàng: Phản ánh số tiền lãi đã thu đƣợc từ hoạt động 

gửi tiền ở ngân hàng. 

+ Lãi tỷ giá hối đoái: Phản ánh số tiền đã thu đƣợc do lãi tỷ giá hối 

đoái. 

+ Doanh thu HĐTC khác: Phản ánh toàn bộ số tiền đã thu đƣợc từ 

chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng,... 

Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung phản ánh thực trạng và phân tích thực 

trạng doanh thu HĐTC phát sinh từ chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

2.2.1.2. Nội dung kế toán doanh thu  

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Chứng từ phản ánh doanh thu BH&CCDV: 

- Hóa đơn GTGT 

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp dịch vụ,  

- Phiếu xuất kho, lệnh xuất kho,  

- Phiếu thu, ủy nhiệm thu, giấy báo có, … 

Để hạch toán doanh thu BH&CCDV, kế toán tại Công ty đã sử dụng 

tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, với hai tiểu khoản 

chi tiết là tiểu khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa và tiểu khoản 5113- 

Doanh thu cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, kế toán cũng sử dụng các tài 

khoản khác có liên quan đến nghiệp vụ ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp 

nhƣ: TK 111, TK 1121, TK 131, TK 3331,… 

Kế toán đã sử dụng các sổ sách để theo d i, phản ánh doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết 

TK 511, sổ cái TK 511, bên cạnh đó còn các sổ cái và sổ chi tiết các tài 

khoản liên quan. 
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Tại công ty, thời điểm ghi nhận doanh thu thƣờng trùng với thời điểm 

chuyển giao hàng hóa, hoàn thành dịch vụ, phát hóa đơn cho ngƣời mua và 

ngƣời mua chấp nhận thanh toán. Với các giao dịch khách hàng đặt cọc 1 

phần giá trị hợp đồng, kế toán ghi nhận ngay khoản tiền ứng trƣớc đó vào 

doanh thu.  

Kế toán sẽ căn cứ vào phiếu xuất kho ( Phụ lục số 12 ) và hợp đồng 

kinh tế hoặc đơn đặt hàng ( Phụ lục số 13) để lập hoá đơn GTGT ( Phụ lục số 

14) cho bên mua. Đồng thời khi giao hàng cho khách hàng thì bộ phận kinh 

doanh làm biên bản bàn giao xác nhận hàng đã đƣợc giao cho bên mua.  

Căn cứ vào Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho kế toán ghi nghiệp vụ phát 

sinh vào sổ Nhật ký chung (Phụ lục số 15) , đồng thời kế toán cũng ghi nhận 

nghiệp vụ vào sổ chi tiết TK 5111 (Phụ lục số 16). Sau đó, căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ Nhật ký chung, kế toán ghi nhận vào Sổ Cái (Phụ lục số 17). 

 Kế toán doanh thu hoạt đ ng tài chính 

Căn cứ giấy báo có của ngân hàng, hợp đồng mua bán ngoại tệ với 

ngân hàng, giấy nộp tiền vào tài khoản, bảng thông báo tỷ giá của ngân hàng 

thƣơng mại, bảng thông báo tỷ giá bình quân liên ngân hàng;...kế toán ghi 

nhận doanh thu hoạt động tài chính. 

Kế toán sử dụng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính và các tài 

khoản khác liên quan (111, 1121, 413, 911, 3387,…) để phản ánh doanh thu 

hoạt động tài chính. 

Để phản ánh kế toán doanh thu tài chính, kế toán sử dụng các sổ kế 

toán sau để theo d i: Sổ chi tiết TK 515; sổ Nhật kí chung; sổ cái TK 515; sổ 

chi tiết và sổ cái các tài khoản liên quan. 

Kế toán sẽ căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán ghi nhận nghiệp 

vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung , căn cứ số liệu ghi trên sổ nhật ký chung , 
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sổ chi tiết tài khoản 515 (Phụ lục số 18), sổ cái tài khoản 515   Phụ lục số 

19). 

 Kế toán thu nhập khác  

Căn cứ vào hóa đơn GTGT liên quan đến việc bán TSCĐ, biên bản 

thanh lý TSCĐ, phiếu thu, giấy báo có, v.v...kế toán xác định thu nhập khác 

trong doanh nghiệp. 

Để phản ánh các khoản thu nhập khác, kế toán sử dụng: Sổ chi tiết TK 

711, sổ Nhật kí chung, sổ cái TK 711, Sổ chi tiết và sổ cái các TK liên quan. 

Kế toán sẽ căn cứ vào các chứng từ liên quan để vào sổ Nhật ký chung 

,sau đó ghi nhận vào sổ chi tiết tài khoản 711 và sổ cái tài khoản 711. 

2.2.2. Th c trạng kế toán chi phí 

2.2.2.1. Phân loại chi phí  

Qua kết quả khảo sát, Công ty áp dụng cách phân loại chi phí theo 

khoản mục chi phí để phục vụ cho yêu cầu của KTTC, bao gồm: GVHB, chi 

phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác. 

Giá vốn hàng bán: Bao gồm toàn bộ chi phí để có đƣợc hàng hóa sẵn 

sang để bán ( chi phí mua hàng,…) 

Chi phí tài chính: Bao gồm chi phí về lãi tiền vay; chiết khấu thanh 

toán; lãi bán trả chậm; lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái; … 

Chi phí bán hàng: Đây là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa. Bao gồm có chi phí lƣu thông và chi phí tiếp thị phát 

sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. 

Cụ thể chi phí bán hàng tại doanh nghiệp bao gồm lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng của nhân viên kinh doanh, chi phí ăn giữa ca, công tác phí, 

chi phí quảng cáo, tiếp thị, hội nghị khách hàng, điện thoại, chi phí đi lại, chi 

phí tiếp khách, chi phí khác, khấu hao TSCĐ, chi phí thuê mặt bằng kinh 

doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài, hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ, ... 
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Chi phí quản lý doanh nghiệp: Đây là chi phí phát sinh liên quan đến 

công tác quản lý chung của toàn DN, những chi phí này đƣợc theo d i chi tiết 

theo từng khoản mục và chiếm một tỷ trọng khá lớn trong chi phí kinh doanh. 

Cụ thể, chi phí QLDN tại doanh nghiệp bao gồm chi phí trả cho cán bộ 

nhân viên quản lý doanh nghiệp (tiền lƣơng, tiền thƣởng, ăn ca, BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ), chi phí vật liệu (công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, 

xăng dầu xe đi công tác...), chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao 

TSCĐ, chi phí thuế phí lệ phí (thuế môn bài, lệ phí bảo hiểm ô tô, các khoản 

phí lệ phí khác), các chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nƣớc, thuê TSCĐ, thuê 

ngoài sửa chữa, dịch vụ mua ngoài khác), chi phí khác bằng tiền (hội nghị, 

tiếp khách, công tác phí, kinh phí đào tạo, chi phí y tế, bảo vệ tự vệ, quốc 

phòng quân sự địa phƣơng, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm sinh mạng, chi phí 

điện thoại của toàn doanh nghiệp, chi phí kiểm toán),... 

2.2.2.2. Nội dung kế toán chi phí 

 Kế toán giá vốn hàng bán 

Công tác tác tập hợp và hạch toán giá vốn hàng bán tại công ty tuân 

thủ tốt quy định hiện hành. 

Kế toán dựa vào Hóa đơn GTGT, bảng kê bán hàng, bảng kê phiếu 

mua hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản kiểm nhận hàng hóa, 

ngoài ra còn có tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa 

nhập khẩu, biên bản chứng nhận của Cục Hải Quan, Biên lai thuế nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế GTGT hàng nhập khẩu.…(đối với 

hàng nhập khẩu) để làm căn cứ hạch toán, ghi nhận giá vốn. 

Doanh nghiệp mở tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” để theo d i và 

hạch toán giá vốn. Kế toán viên sử dụng sổ nhật ký mua hàng, nhật ký bán 

hàng, sổ chi tiết TK 632, sổ Nhật kí chung, sổ cái TK 632, sổ chi tiết và sổ 

cái các TK liên quan để phản ánh và ghi nhận giá vốn hàng bán. 
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Hiện nay, doanh nghiệp xác định trị giá vốn hàng xuất kho để bán theo 

phƣơng pháp thực tế đích danh. Khi mua hàng hóa, căn cứ bộ chứng từ của 

hàng hóa mua vào, kế toán ghi nhận giá gốc hàng hóa. 

Giá gốc hàng hóa tại doanh nghiệp đƣợc xác định nhƣ sau: 

Hàng hóa mua trong nƣớc 

Giá nhập = 
Giá trị trên 

hóa đơn 
+ 

CP vận chuyển 

bốc dỡ 
- 

Các khoản 

giảm giá 

 Hàng hóa nhập khẩu 

Giá 

nhập 
= 

Giá mua hàng 

trên tờ khai 
+ 
Thuế nhập 

khẩu 
+ 
Thuế TTĐB 

(nếu có) 
- 

Các khoản 

giảm giá 

Khi nhận đƣợc yêu cầu về hàng hóa của khách hàng, kế toán căn cứ 

hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào, hóa đơn vận chuyển hàng hóa để xác định 

giá vốn hàng bán ra, phiếu xuất kho , kế toán sẽ ghi nhận vào sổ chi tiết TK 

632 và sổ Nhật ký chung. Sau đó, căn cứ số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung, 

kế toán ghi nhận vào sổ cái TK 632 ( Phụ lục số 20). 

 Kế toán chi phí tài chính 

Các HĐTC tại doanh nghiệp là các hoạt động liên quan đến tiền vay; 

chi phí thanh toán, chi phí mở thƣ tín dụng khi mua hàng hóa nhập khẩu; chi 

phí do chênh lệch TGHĐ; chiết khấu thanh toán cho khách hàng,…Tuy 

nhiên, tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu kế toán chi phí tài chính của doanh 

nghiệp do chênh lệch TGHĐ. 

Căn cứ  vào hợp đồng mua bán ngoại tệ với ngân hàng, giấy nộp tiền 

vào tài khoản, bảng thông báo tỷ giá của ngân hàng thƣơng mại, bảng thông 

báo tỷ giá bình quân liên ngân hàng...kế toán tại doanh nghiệp ghi nhận các 

khoản chi phí tài chính. 
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Kế toán phản ánh các khoản chi phí tài chính vào TK 635 – Chi phí 

hoạt động tài chính và các tài khoản khác liên quan (111, 1121, 1122, 156, 

131, 211, 331,…) 

Khi có đủ các chứng từ chứng minh việc phát sinh lỗ do chênh lệch 

TGHĐ, kế toán sẽ ghi nhận vào sổ chi tiết tài khoản 635 và sổ nhật ký chung. 

Căn cứ số liệu trên sổ nhật ký chung, kế toán sẽ ghi nhận vào sổ cái TK 635 

(Phụ lục số 21). 

 Kế toán chi phí bán hàng 

Chứng từ phản ánh chi phí bán hàng: Theo số liệu khảo sát, chứng từ 

phản ánh chi phí bán hàng của doanh nghiệp bao gồm các chứng từ phản ánh 

chi phí phát sinh ở bộ phận bán hàng nhƣ:  

- Chi phí về tiền lƣơng cho nhân viên bán hàng (bảng chấm công, bảng 

thanh toán tiền lƣơng, bảng thanh toán tiền thƣởng năm, bảng thanh toán tiền 

thƣởng năng suất, phiếu báo làm việc ngoài giờ, bảng thanh toán tiền làm 

thêm giờ, bảng thanh toán tiền ăn giữa ca, bảng phân bổ tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng, giấy nghỉ ốm hƣởng bảo hiểm xã hội...), 

- Chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí kho bãi, cầu cảng khi mua hàng 

hóa nhập khẩu (Hợp đồng, hóa đơn vận chuyển, kho bãi,…). 

- Thanh toán các dịch vụ mua ngoài (hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền 

nƣớc, hóa đơn tiền tiếp khách, hóa đơn vận chuyển bốc dỡ,..),  

- Thanh toán các chi phí khác (giấy đi đƣờng, hóa đơn thuê phòng 

nghỉ, các HĐ&TLHĐ liên quan đến quảng cáo,...),  

- Các bảng phân bổ chi phi (bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, công cụ 

dụng cụ..). 

Tài khoản phản ánh chi phí bán hàng mà doanh nghiệp sử dụng là: TK 

6421- Chi phí bán hàng và các tài khoản khác liên quan (TK 111, TK 112, 

TK 214, TK 242, TK 334, TK 338…) 
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Để phản ánh chi phí bán hàng, kế toán sử dụng sổ chi tiết TK 6421, sổ 

nhật ký chung, sổ cái TK 6421, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản liên quan (TK 

111, TK 112, TK 214, TK 242, TK 334,...) 

Chi phí bán hàng ở doanh nghiệp đƣợc tính chung cho toàn bộ hàng 

hóa chứ không phân bổ riêng cho từng loại hàng hóa. 

Hàng tháng căn cứ vào các chứng từ phản ánh chi phí bán hàng , bảng 

phân bổ khấu hao tài sản cố định, các chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho 

bộ phận bán hàng. Kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 6421 (Phụ lục số 22), sổ 

nhật ký chung và vào sổ cái tài khoản 642. 

 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chứng từ phản ánh chi phí QLDN bao gồm:  

- Chi phí về tiền lƣơng cho cán bộ và nhân viên QLDN (bảng thanh 

toán tiền lƣơng, bảng thanh toán tiền thƣởng năm, bảng thanh toán tiền 

thƣởng năng suất, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền ăn 

giữa ca, bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, giấy nghỉ ốm 

hƣởng bảo hiểm xã hội...),  

- Chi phí thuê cửa hàng (Hợp đồng thuê, phiếu chi, ủy nhiệm chi,…) 

- Thanh toán các dịch vụ mua ngoài (hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền 

nƣớc, hóa đơn tiền tiếp khách, hóa đơn mua thuốc y tế, ..),  

- Thanh toán các chi phí khác (giấy đi đƣờng, hóa đơn thuê phòng 

nghỉ, giấy nộp thuế môn bài, hợp đồng bảo hiểm xe ô tô, hợp đồng thuê kiểm 

toán nội bộ,..),  

- Các bảng phân bổ chi phí (bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng phân 

bổ công cụ dụng cụ..). 

Để theo d i chi phí QLDN, kế toán viên tại doanh nghiệp sử dụng TK 

642 “chi phí quản lý doanh nghiệp” và các tài khoản khác liên quan nhƣ TK 

111, 112, 331, 334, 211,... 
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Để phản ánh chi phí QLDN, kế toán sử dụng sổ cái TK 6422, sổ chi 

tiết TK 642, sổ nhật ký chung, sổ chi tiết  và sổ cái TK 334 và sổ chi tiết và 

sổ cái các tài khoản liên quan (TK 111, TK 112, TK 331, TK 334,..) 

Hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ phản ánh chi phí QLDN kế toán 

vào sổ chi tiết TK 6422   Phụ lục số 23), sổ nhật ký chung và sổ cái tài khoản 

642. 

 Chi phí khác: 

Tại doanh nghiệp, các khoản chi phí đƣợc hạch toán vào chi phí khác 

là chi phí tuyên truyền huấn luyện, phí tuyên truyền phòng chống cháy nổ, 

chi phí thanh lý TSCĐ,… 

Chứng từ phản ánh chi phí khác: Phiếu chi, giấy báo nợ, sổ theo d i 

tình hình khấu hao TSCĐ, hóa đơn GTGT... 

Kế toán viên sử dụng tài khoản 811 và các tài khoản khác liên quan ( 

TK 111,112, 214, 211,…) để theo d i các khoản chi phí khác phát sinh tại 

doanh nghiệp. Kế toán sẽ phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi 

phí khác vào sổ chi tiết TK 811, sổ Nhật kí chung, sổ cái TK 811, sổ chi tiết 

và sổ cái các tài khoản liên quan( TK 111, TK 112, TK 711,...) 

Nội dung kế toán chi phí khác: 

Kế toán sẽ căn cứ vào các chứng từ liên quan để tiến hành vào sổ nhật 

ký chung, sổ chi tiết và sổ cái tài khoản 811. 

2.2.3. Th c trạng kế toán kết quả kinh doanh 

2.2.3.1. Đặc điểm kết quả kinh doanh 

Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL tiến hành xác định KQKD theo năm. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

của doanh nghiệp đƣợc xác định bằng cách kết chuyển toàn bộ doanh thu 

thuần và giá vốn của hàng hóa, dịch vụ của tất cả các loại HĐKD cùng với 
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chi phí bán hàng, chi phí QLDN, doanh thu HĐTC, chi phí HĐTC sang TK 

911 để cân đối giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. 

Để phục vụ cho công tác quản lý, DN chủ yếu phân loại kết quả kinh 

doanh theo cách thức phản ánh của KTTC, bao gồm: Kết quả hoạt động kinh 

doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

 ới hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Để xác định đƣợc kết quả của hoạt động BH&CCDV, trƣớc hết Công 

ty xác định đƣợc doanh thu thuần về BH &CCDV theo công thức sau: 

DT thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

= DT bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

- Các khoản 

giảm trừ DT 

 

Bảng 2. 2: Xác định doanh thu thuần về BH CCDV của Công ty 

  Đ T:  NĐ 

N i dung Năm 2018 Năm 2019 

1: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
11.147.475.730 5.773.452.085 

2: Các khỏan giảm trừ doanh thu 0 115.089.700 

3: Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (1) – (2) 
11.147.475.730 5.658.362.700 

  Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty qua các năm) 

Sau đó, doanh nghiệp tiến hành xác định lợi nhuận gộp về BH&CCDV 

theo công thức: 

Lợi  nhuận gộp về bán hàng  

và  cung cấp dịch vụ 
= 

DT thuần về bán hàng  

và  cung  cấp dịch vụ 
- 
Giá vốn 

hàng bán 
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Bảng 2. 3: Xác định lợi nhuận g p về BH CCDV của Công ty 

  Đ T:  NĐ 

N i dung Năm 2018 Năm 2019 

3: Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (1) – (2) 
11.147.475.730 5.658.362.700 

4: Giá vốn hàng bán 7.966.583.985 4.344.759.713 

5: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (3) – (4) 
3.180.891.745 1.313.602.672 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty qua các năm) 

 ới hoạt động tài chính: 

Với HĐTC, doanh thu xác định kết quả HĐTC bằng số chênh lệch 

giữa doanh thu HĐTC với chi phí thuộc HĐTC, đƣợc xác định nhƣ sau: 

Lãi (lỗ) từ  hoạt 

động tài chính 
= 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí hoạt 

động tài chính 

 

Bảng 2. 4: Xác định lãi  l   từ hoạt đ ng tài chính của Công ty 

  Đ T:  NĐ 

N i dung Năm 2018 Năm 2019 

6: Doanh thu hoạt động tài chính 4.949.869 3.264.295 

7: Chi phí hoạt động tài chính 7.288.545 1.537.414 

8: Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính (2.338.676) 1.726.881 

  Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty qua các năm) 
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Sau khi xác định đƣợc lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, 

kết quả của HĐTC, Công ty tiến hành xác định lợi nhuận thuần từ HĐKD 

qua công thức: 

LN thuần 

từ HĐKD 
= 

LN gộp  về  

BH&CCDV 
+ 

Lãi (lỗ) 

từ 

HĐTC 

- 

Chi 

phí 

BH 

+ 
Chi phí 

QLDN 

Dựa vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành phân tích các 

chỉ tiêu tài chính cần thiết để đánh giá kết quả hoạt động của mình, phát hiện 

và phân tích ƣu điểm, nhƣợc điểm và đƣa ra một số quyết định khắc phục, cải 

tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tiếp theo. 

2.2.3.2. Nội dung kế toán kết quả kinh doanh 

 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Căn cứ để kế toán xác định khi theo d i và phản ánh thuế TNDN tại 

doanh nghiệp là tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm. 

Doanh nghiệp mở tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

(tiểu khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành) để theo 

d i chi phí thuế TNDN tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sử 

dụng các tài khoản khác liên quan: 3334, 911, … 

Doanh nghiệp sử dụng sổ chi tiết TK 3334, sổ chi tiết TK 821, sổ Nhật 

kí chung, sổ cái TK 3334, sổ cái TK 821, sổ chi tiết và sổ cái các TK liên 

quan để phản ánh chi phí thuế TNDN. 

Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, kế 

toán hạch toán vào TK 8211 số thuế TNDN phải nộp. Cuối kỳ, kế toán kết 

chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm vào TK 911 để xác 

định KQKD. Mỗi nghiệp vụ phát sinh, kế toán sẽ phản ánh vào sổ chi tiết TK 

821, sau đó kế toán ghi nhận vào sổ nhật ký chung và sổ cái TK 821. 

 Kế toán kết quả kinh doanh 
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Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dựa vào các sổ 

sách kế toán phản ánh doanh thu (sổ cái tài khoản 511, sổ cái tài khoản 515, 

sổ cái tài khoản 711) và các sổ sách kế toán để ghi nhận và phản ánh chi phí 

phát sinh trong kỳ tại doanh nghiệp (sổ cái tài khoản 632, sổ cái tài khoản 

635, sổ cái tài khoản 641, sổ cái tài khoản 642, sổ cái tài khoản 811,..). 

Kế toán mở TK 911 – xác định kết quả kinh doanh để ghi nhận và 

phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bên cạnh 

đó, kế toán viên cũng sử dụng các tài khoản khác liên quan nhƣ TK 821, 

5111, 5113, 515, 632, 635, 642, 641,... 

Sổ sách kế toán sử dụng để theo dõi kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp là: Sổ chi tiết TK 911; sổ Nhật kí chung; sổ cái TK 911; sổ chi tiết và 

sổ cái các tài khoản liên quan. 

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện các nghiệp vụ kết chuyển doanh thu 

bán hàng hóa, doanh thu cung cấp dịch vụ, trị giá vốn hàng bán, doanh thu 

hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, kết chuyển chi phí hoạt động 

tài chính, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các 

khoản chi phí khác, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, tính và 

kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ 

vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Sau đó kế toán vào sổ chi 

tiết TK 911  Phụ lục số 24), sổ nhật ký chung và sổ cái TK 911 

2.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên 

góc đ  kế toán quản trị 

2.3.1. Xây d ng d  toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  

Qua khảo sát cho thấy, hàng năm doanh nghiệp mới chỉ tiến hành xây 

dựng “Kế hoạch kinh doanh”  Phụ lục số 25 và Phụ lục số 26) cho HĐKD 

của doanh nghiệp. 
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“Kế hoạch kinh doanh” thực chất là kế hoạch tổng thể chƣa đáp ứng 

đƣợc nhu cầu về KTQT. Các dự toán chi tiết chƣa đƣợc công ty tiến hành xây 

dựng. 

“Kế hoạch kinh doanh” của DN đƣợc lập theo mô hình 1 lên - 1 xuống. 

Theo đó, doanh nghiệp xây dựng các dự toán căn cứ vào số liệu thực hiện các 

kỳ trƣớc. Thực tế công tác xây dựng, quản lý và sử dụng “Kế hoạch kinh 

doanh” về doanh thu, chi phí, KQKD ở doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng đƣợc 

yêu cầu của công tác KTTC, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản trị DN.  

Hiện nay, việc xây dựng, quản lý và sử dụng “Kế hoạch kinh doanh” 

về doanh thu, chi phí, KQKD thực tế ở doanh nghiệp chƣa có sự tham gia 

tích cực có hiệu quả của bộ phận kế toán. Do đó, doanh nghiệp muốn thiết 

lập “Kế hoạch kinh doanh” nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cho 

từng bộ phận, hoặc toàn doanh nghiệp thì sẽ không có đƣợc những căn cứ 

vững chắc. 

2.3.2. Thu thập thông tin v  việc ghi nhận, phân tích doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh 

Công ty ghi nhận, phản ánh doanh thu, chi phí, KQKD theo đúng 

những nguyên tắc trong chuẩn mực kế toán Việt Nam, áp dụng đúng chế độ 

kế toán Việt Nam, cụ thể là Thông tƣ số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 

năm 2016. 

Doanh nghiệp bƣớc đầu đã tiến hành thu thập và phân tích thông tin về 

doanh thu, chi phí, KQKD. Hình thức phân tích chủ yếu mới chỉ dừng lại ở 

mức độ so sánh số liệu thực tế với số liệu năm trƣớc và số liệu kế hoạch đối 

với một số chỉ tiêu chủ yếu nhƣ doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí QLDN, 

tổng doanh thu, tổng chi phí…Những báo cáo phân tích này chƣa có sự đánh 

giá tính hiệu quả của chi phí nhất là các chi phí trong Báo cáo kết quả kinh 

doanh. 
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Thực tế khảo sát cho thấy, kể cả thông tin thực hiện và thông tin dự 

đoán tƣơng lai DN bỏ qua không xác định, cũng không phân tích điểm hòa 

vốn. Vì chƣa thực hiện phân loại chi phí thành biến phí, định phí nên việc 

phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại DN chƣa đƣợc 

thực hiện.  

Hiện nay, Công ty vẫn chƣa xây dựng đƣợc một hệ thống chỉ tiêu quản 

trị phản ánh toàn diện các khía cạnh quản lý doanh thu, chi phí, KQKD làm 

cơ sở cho công tác tập hợp và phân tích thông tin. Các báo cáo về thu nhập, 

chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty đều đƣợc lập theo các khái niệm, 

nguyên tắc, chuẩn mực trong KTTC. Chính vì vậy, thông tin trên báo cáo chi 

tiết không thỏa mãn đƣợc nhu cầu thông tin của nhà quản trị. 

Hiện nay, Công ty đang sử dụng chủ yếu các báo cáo sau: Báo cáo 

phân tích một số chỉ tiêu tài chính, Báo cáo thực hiện kế hoạch doanh thu . 

Những báo cáo này chƣa cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ cho chức 

năng hoạch định, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Các báo cáo chi tiết này đƣợc lập định kỳ nhƣ BCTC, vì vậy nó thƣờng 

không đáp ứng đƣợc tính kịp thời của thông tin để ra quyết định quản lý hiệu 

quả. 

2.3.3. Th c trạng kế toán quản trị v  doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh 

Qua khảo sát thực tế tại đơn vị, công tác KTQT nói chung, kế toán 

quản trị doanh thu, chi phí, KQKD nói riêng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, 

bƣớc đầu mới thực hiện một số nội dung của kế toán quản trị. 

Công ty chƣa có bộ phận kế toán thực hiện công việc của một kế toán 

quản trị, các nhân viên kế toán tài chính thực hiện luôn những phần hành của 

kế toán quản trị. Công ty cũng chƣa thực hiện đầy đủ công tác KTQT, chƣa 

hiểu đúng, chƣa đánh giá đƣợc hết tầm quan trọng của công tác KTQT.  
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Khi đƣợc phỏng vấn doanh nghiệp xác định là đã thực hiện công tác 

KTQT, tuy nhiên khi tác giả nghiên cứu thực trạng thì doanh nghiệp mới chỉ 

dừng lại ở bƣớc đầu đầu thực hiện một số nội dung kế toán quản trị doanh 

thu, chi phí và xác định KQKD nhƣ lập kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch mua hàng 

hóa, các báo cáo phân tích chỉ tiêu tài chính, báo cáo thực hiện kế hoạch 

doanh thu,v.v.... Việc thực hiện công tác KTQT mang tính tự phát, chƣa đƣợc 

định hình r  nét, chƣa có sự phân công trách nhiệm một cách cụ thể. 

2.3.4.  hân tích các thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

phục vụ yêu cầu quản trị 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, báo cáo KTQT của Công ty TNHH 

Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TECTYL thực chất chính là 

báo cáo chi tiết của BCTC. Những báo cáo này đƣợc lập chủ yếu là chi tiết 

một số chỉ tiêu mà trên các BCTC chƣa thể hiện đƣợc, nhằm giúp nhà quản 

trị DN có thêm thông tin về tình hình HĐKD của doanh nghiệp. Vì vậy, 

những báo cáo kế toán chi tiết chƣa thực hiện đƣợc thông tin hữu ích nhất 

phù hợp với nhu cầu của nhà quản trị về kết quả kinh doanh của công ty. 

2.4. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty 

2.4.1. Kết quả đạt đư c 

Thông qua những nghiên cứu và khảo sát thực tế về thực trạng công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty có thể đánh giá chung về 

thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công 

ty: 

Công ty đã ý thức đƣợc tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí 

và KQKD với việc phục vụ yêu cầu quản lý và sự tồn tại, phát triển của 

doanh nghiệp. 
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Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại doanh nghiệp về cơ bản đã 

chấp hành nghiêm chỉnh về Luật kế toán, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn 

mực kế toán và vận dụng tốt chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (Thông 

tƣ số 133/2016/TT-BTC của Bộ trƣởng BTC).  

Tại doanh nghiệp, hệ thống tài khoản và sổ kế toán đang đƣợc áp dụng 

tuân thủ chế độ kế toán (Thông tƣ 133/2016/TT-BTC). Việc vận dụng hệ 

thống tài khoản và sổ kế toán cơ bản là thống nhất. Doanh nghiệp thực hiện 

mở tài khoản chi tiết các cấp cho tài khoản này theo đúng quy định.  

KQKD đƣợc doanh nghiệp thực hiện khá khoa học, quy định cụ thể r  

ràng về nguyên tắc lập, nguyên tắc kiểm tra các chứng từ trong một số các 

giao dịch chủ yếu. Quy trình luân chuyển chứng từ cơ bản phù hợp với đặc 

thù tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cho việc tập hợp, 

sử dụng và kiểm tra chứng từ trong các giao dịch chủ yếu. Công tác bảo quản 

và lƣu trữ chứng từ cũng đã đƣợc thực hiện theo quy định. 

Công tác KTTC tại doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin giúp 

ích rất nhiều cho DN trong việc nâng cao chất lƣợng thông tin kế toán, tiết 

kiệm chi phí, từng bƣớc đáp ứng yêu cầu quản lý. 

Công tác KTQT tại doanh nghiệp bƣớc đầu đã đƣợc các nhà quản lý 

quan tâm và ý thức đƣợc tầm quan trọng. Doanh nghiệp đã quan tâm đến việc 

xây dựng và sử dụng kế hoạch kinh doanh, góp phần không nhỏ vào việc 

tăng cƣờng công tác quản lý của doanh nghiệp. 

Hệ thống BCTC đã đƣợc lập theo đúng quy định, doanh nghiệp còn có 

thêm một số báo cáo KTQT. Việc lập và công khai thông tin về doanh thu, 

chi phí và KQKD của doanh nghiệp về cơ bản thực hiện khá tốt, đáp ứng yêu 

cầu của các cơ quan chức năng: cơ quan tài chính, cơ quan thuế. 

2.4.2.  Hạn chế 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, công tác kế toán doanh thu, chi 

phí, KQKD tại Công ty còn có một số những tồn tại sau: 

Dƣới góc đ  kế toán tài chính: 

Thứ nhất, kế toán doanh thu: 

- Việc hạch toán và ghi nhận doanh thu ở một số nghiệp vụ còn chƣa 

đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và 

chế độ kế toán hiện hành (tiền khách hàng đặt tiền trƣớc hạch toán vào 

tăng doanh thu). 

- Chứng từ sử dụng để ghi nhận doanh thu tại doanh doanh trong một số 

trƣờng hợp chƣa đảm bảo đúng quy  định. Việc ghi chép trên hóa đơn chứng 

từ vẫn xảy ra hiện tƣợng tẩy, xóa, quên không ghi ngày tháng hoặc ký ngƣời 

mua hàng,... 

Thứ hai, về kế toán chi phí việc xác định và hạch toán một số nội dung 

chi phí chƣa đúng với quy định: 

- Hiện tại doanh nghiệp đang hạch toán chi phí vận chuyển nội địa, bốc 

dỡ hàng hóa,…của hàng hóa nhập khẩu là chi phí bán hàng trong khi những 

chi phí này phải ghi nhận vào giá gốc hàng hóa. Việc xác định không đúng 

giá trị hàng hóa nhập kho gây ảnh hƣởng đến việc tập hợp và xác định giá 

vốn, bên cạnh đó khoản chi phí bán hàng lại quá cao so với thực tế.  

- Chi phí thuê kho đƣợc hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

trong khi chính xác khoản chi phí này phải đƣợc ghi nhận vào chi phí bán 

hàng.  

Những khoản mục chi phí xác định nội dung chƣa chính xác, nhầm lẫn 

giữa các khoản mục chi phí làm giảm tính chính xác thông tin về giá vốn, chi 

phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác, ảnh hƣởng đến quyết định quản trị 

của doanh nghiệp. 

Dƣới góc đ  kế toán quản trị: 
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-  Công tác KTQT chƣa đƣợc chú trọng, doanh nghiệp chƣa thực hiện 

việc xây dựng dự toán doanh thu, chi phí, KQKD chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của KTQT.  

- Báo cáo KTQT chƣa thể hiện đƣợc chức năng phân tích của báo cáo 

KTQT. Vì vậy, tác dụng định hƣớng cho nhà quản trị DN trong việc ra quyết 

định bị nhiều hạn chế. 

- Việc phân tích mới chỉ dừng lại ở việc so sánh giữa kế hoạch và thực hiện 

một số yếu tố chi phí thông qua Báo cáo phân tích một số chỉ tiêu tài chính. 

- Doanh nghiệp cũng chƣa thực hiện phân tích điểm hòa vốn, cũng nhƣ 

phân tích mối quan hệ DT-CP-LN, một trong những phân tích quan trọng 

trong công tác KTQT. Một số báo cáo nhƣ báo cáo KQHĐKD, bảng cân đối 

kế toán đƣợc doanh nghiệp phân tích kỹ hơn nhƣng cũng chỉ dừng lại ở một 

số nội dung chủ yếu để phân tích BCTC nhƣ cơ cấu vốn, cơ cấu nợ ngắn hạn, 

khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận, … 

2.4.3. Nguyên nhân hạn chế 

Thứ nhất: Nhận thức về vai trò về thông tin kế toán trong công tác 

quản lý còn hạn chế. Do vậy ở doanh nghiệp, kế toán chỉ chuyên tâm vào 

việc lập BCTC theo đúng quy định của Nhà nƣớc về kế toán thuế, KTTC, 

chƣa có ý thức về tầm quan trọng của KTQT trong việc tổ chức hạch toán 

doanh thu, chi phí, KQKD nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị và các 

đối tác quan tâm. Ngƣợc lại, các nhà quản trị DN cũng chƣa thực sự sử dụng 

thông tin kế toán với tƣ cách là một cơ sở quan trọng trong việc ra quyết định 

điều hành doanh nghiệp. Vì vậy công tác KTQT chƣa đƣợc quan tâm đúng 

mức. 

Thứ hai: Hệ thống kế toán Việt Nam đang trong quá trình đổi mới theo 

hƣớng phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế. Trong quá 

trình cải cách  khó tránh khỏi những hạn chế dẫn tới việc vận dụng chế độ kế 
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toán trong DN gặp lúng túng. Chế độ kế toán thƣờng xuyên thay đổi dẫn đến 

việc cập nhật và vận dụng ở DN còn chậm và chƣa đầy đủ. 

Thứ ba: Do trình độ, năng lực chuyên môn không ít kế toán trong Công 

ty còn hạn chế, chƣa thực sự đồng đều, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc 

trong điều kiện mới. 
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Kết luận Chƣơng 2 

Qua khảo sát thực tế thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh của Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL, luận văn đã nghiên cứu và đề cập một số nội dung cơ bản 

sau: 

Phân tích r  đặc điểm tổ chức HĐKD của Công ty, đặc điểm tổ chức 

quản lý tại Công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu dầu công nghiệp 

TECTYL. 

Khái quát, phân tích, làm r  thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định KQKD trên cả góc độ KTTC và KTQT.Kết quả nghiên cứu của 

chƣơng 2 là cơ sở quan trọng để đƣa ra các nội dung, giải pháp hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập 

khẩu Dầu công nghiệp TECTYL mà mục tiêu đã đặt ra. 
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG 

NGHIỆP TECTYL 

 

3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập 

khẩu Dầu công nghiệp TECTYL 

3.1.1. Định hướng phát triển 

Định hƣớng phát triển của công ty phải phù hợp với chiến lƣợc phát 

triển kinh tế- xã hội của cả nƣớc đã đƣợc các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc đề ra. Định hƣớng này đƣợc thể hiện trong Quy hoạch phát triển hệ 

thống SX và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 

2025, đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 694/QĐ-

BCT ngày 31/01/2013 và bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng tại Việt Nam hiện 

nay cụ thể nhƣ sau:  

- Đầu tƣ mở rộng mạng lƣới tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Thành lập 

thêm các chi nhánh ở 1 số địa bàn quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trong 

giới thiệu sản phẩm cũng nhƣ tiêu thụ chúng. Xây dựng và phát triển hệ 

thống trung tâm phân phối và dịch vụ hậu cần liên quan khu công nghiệp, 

khu chế xuất và các vùng có quy mô đô thị hóa lớn đáp ứng nhu cầu thị 

trƣờng; 

- Tăng cƣờng mối liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối, dịch vụ 

và khách hàng thƣờng xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch 

thƣơng mại điện tử, hoàn thiện môi trƣờng pháp lý và hạ tầng công nghệ 

thông tin, cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động thƣơng mại điện tử; 

khuyến khích sử dụng website điện tử để cung ứng hàng hóa, dịch vụ. 
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- Tiếp tục đầu tƣ xúc tiến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, xây 

dựng hỗ trợ các sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng khả năng 

cạnh tranh với các đơn vị doanh nghiệp phải thƣờng xuyên cải tiến, nâng cao 

hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát các quy trình nghiệp vụ đồng thời nâng 

cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. 

- Tận tâm, tận lực hoàn thành hợp đồng cung cấp sản phẩm đúng hạn, 

đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng bảo hành.  

Tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao, tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị. 

Tiếp tục xây dựng và linh hoạt chính sách phân phối, chính sách giá cả, chính 

sách sản phẩm, chính sách tín dụng thƣơng mại… 

Công ty luôn nỗ lực hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành 

một trong những doanh nghiệp kinh doanh dầu công nghiệp lớn nhất miền 

Bắc, luôn cung cấp các sản phẩm chất lƣợng, nhanh chóng, kịp thời nhất đến 

với khách hàng. 

Doanh nghiệp luôn chú trọng đến yếu tố con ngƣời, con ngƣời là ƣu tiên 

hàng đầu của doanh nghiệp. Với phƣơng châm: con ngƣời là chủ thể mang 

tính quyết định đến thành công trong công việc, Công ty không ngừng đào 

tạo, nâng cao đạo đức, trình độ và tƣ duy sáng tạo nhân lực với mục tiêu: Kỷ 

luật - Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo. Mang lại lợi ích và sự nghiệp phát 

triển cho từng cá nhân, cho từng thành viên. 

Công ty luôn hƣớng tới đạt đƣợc một hệ thống quản lý hiệu quả nhằm 

nâng cao sự say mê, tính trách nhiệm và sự thông suốt công việc trong mỗi 

thành viên cũng nhƣ để cụ thể hóa các lợi ích cho từng thành viên. 

Công ty luôn mở rộng hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài 

nƣớc nhằm tiếp thu các tinh hoa từ các đối tác, cũng nhƣ phát triển và phát huy 

các thế mạnh của bản thân. Luôn cùng các đối tác xây dựng đoàn kết, gắn bó 

nhằm cùng nhau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho cộng đồng. 
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Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp là phát triển doanh nghiệp một cách 

bền vững. Đến năm 2025, doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp chuyên 

phân phối các loại dầu công nghiệp nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thị trƣờng kinh 

doanh rộng khắp cả nƣớc. Cụ thể: 

- Doanh thu mỗi năm tăng từ 15% đến 20% /năm. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt mức từ 10% đến 15%/năm trên tổng doanh thu. 

- Mở rộng thị trƣờng, phát triển mạng lƣới khách hàng mới và khách 

hàng tiềm năng:  

+ Tăng cƣờng công tác tiếp thị và quảng bá thƣơng hiệu với mục tiêu 

dịch vụ tƣ vấn đạt 100% công suất thiết kế;  

+ Kiểm soát và nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu đạt 

trên 95% khách hàng hài lòng về chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

- Phát triển và quảng bá thƣơng hiệu dầu công nghiệp TECTYL trở 

thành thƣơng hiệu uy tín trong ngành dầu máy. 

+ Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Doanh nghiệp  

+ Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị 

điều hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả;  

+ Áp dụng chƣơng trình quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành 

tích cán bộ - công nhân viên nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên 

chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu, hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tƣ 

vấn, dịch vụ khách hàng. 

3.1.2. Yêu cầu cơ bản của hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh 

Từ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và KQKD của Công ty và định 

hƣớng phát triển của Công ty, việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
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KQKD tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL là một đòi hỏi khách quan và mang tính cấp thiết, việc hoàn thiện 

phải đáp ứng yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, tiếp cận phù hợp với nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán 

quốc tế phù hợp với các quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và 

các Chế độ kế toán có liên quan của nhà nƣớc Việt Nam. Luật kế toán, các 

chuẩn mực kế toán và các thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện chuẩn mực chỉ cung 

cấp một khung pháp lý chung cho các doanh nghiệp. Vì vậy, khi hoàn thiện 

kế toán doanh thu, chi phí và KQKD Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập 

khẩu Dầu công nghiệp TECTYL cần có các vận dụng hợp lý các quy định 

chung đó. 

Thứ hai, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Sự hội nhập về 

quốc tế sẽ kéo theo sự hội nhập về kế toán, khi thông tin kế toán đƣợc xử lý 

theo những chính sách kế toán quá khác biệt sẽ làm giảm tính hấp dẫn của 

môi trƣờng đầu tƣ. Vì vậy, khi hoàn thiện, xây dựng kế toán doanh thu, chi 

phí và KQKD doanh nghiệp cần phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc và 

chuẩn mực kế toán quốc tế. Khi ngôn ngữ kế toán có sự đồng điệu sẽ thuận 

lợi, thúc đẩy cho quá trình hội nhập kinh tế phát triển. 

Thứ ba, bảo đảm phù hợp với môi trƣờng kinh doanh và đặc điểm tồ 

chức HĐKD, yêu cầu, trình độ QLDN; cần xuất phát từ đặc điểm môi trƣờng 

kinh doanh và đặc điểm tổ chức HĐKD của DN để xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tƣơng xứng, có thể phục 

vụ tốt nhất trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ tư, thực hiện cả về kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ các thông tin cho các đối tƣợng quan tâm đến thông tin 

kế toán của doanh nghiệp. Vì đối tƣợng sử dụng thông tin khác nhau nên yêu 

cầu nguồn thông tin cung cấp và sử dụng cũng khác nhau: thông tin do 
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KTTC cung cấp phải có độ tin cậy, khách quan, có giá trị pháp lý cao, trình 

bày đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu cho ngƣời sử dụng thông tin, đặc biệt 

thông tin trọng yếu phải đƣợc trình bày công khai; thông tin do KTQT cung 

cấp lại nhằm phục vụ cho đối tƣợng trong nội bộ daonh nghiệp, phải đáp ứng 

yêu cầu quản lý linh hoạt, kịp thời và hữu ích. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện  

3.2.1. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới 

góc độ kế toán tài chính 

Căn cứ vào các quy định về chế độ kế toán, căn cứ vào thực trạng công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH 

Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TECTYL, tác giả có những đề 

xuất sau: 

Ghi nhận doanh thu 

Doanh nghiệp chỉ đƣợc ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thoả 

mãn 5 điều kiện sau:  

- Ngƣời bán chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu hàng hoá cho ngƣời mua;  

- Ngƣời bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sử 

dụng hoặc kiểm soát hàng hoá;  

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn;  

- Ngƣời bán thu đƣợc/sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Đối với trƣờng hợp khách hàng ứng trƣớc tiền hàng, kế toán phải hạch 

toán vào bên có tài khoản 131. 

Ghi nhận doanh thu là một trong những vấn đề rất quan trọng của quá 

trình xác định KQKD. Với việc ghi nhận doanh thu chính xác sẽ giúp doanh 

nghiệp có đƣợc những thông tin chính xác về KQKD của đơn vị. Để từ đó ra 
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những quyết định kinh doanh kịp thời, hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh doanh. 

 ận dụng xử lý chứng từ, tài khoản, sổ kế toán về doanh thu: 

 + Việc vận dụng chứng từ, sổ kế toán về doanh tại doanh nghiệp trong 

một số trƣờng hợp còn chƣa đảm bảo đúng quy định, làm ảnh hƣởng không 

nhỏ đến công tác quản lý doanh thu của đơn vị. 

 + Doanh nghiệp cần đảm các chứng từ ghi nhận doanh thu phải đƣợc 

ghi chép chính xác, đầy đủ về nội dung và các yếu tố cơ bản của một chứng 

từ. Không bỏ trống ngày tháng trên hóa đơn, không sửa chữa, tẩy, xóa. Các 

chứng từ phải đƣợc sử dụng đúng chức năng theo quy định. 

Các chính sách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: Doanh nghiệp cần có 

chính sách chiết khấu, giảm giá cho đối tƣợng khách hàng thƣờng xuyên, có 

uy tín để tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh hơn. Đối với một đơn vị 

kinh doanh thì việc áp dụng cách chính sách khuyến mại cho khách hàng là 

một trong những chính sách giá cả hết sức mềm dẻo để doanh nghiệp có thể 

giữ đƣợc mối quan hệ lâu dài với các bạn hàng truyền thống cũng nhƣ có thể 

thu hút thêm số lƣợng khách hàng mới. 

Xác định nội dung và phạm vi chi phí kinh doanh 

Việc xác định nội dung, phạm vi các khoản chi phí kinh doanh tại doanh 

nghiệp chƣa đảm bảo tính hợp lý và thống nhất, có rất nhiều khoản chi phí 

chƣa đƣợc xác định và phân loại đúng nội dung và phạm vi. Để đảm bảo cho 

việc xác định KQKD đƣợc chi tiết và chính xác, bên cạnh việc tính đúng, tính 

đủ chi phí của HĐKD, doanh nghiệp phải xác định đúng nội dung chi phí, 

làm cơ sở để quản lý và lập dự toán chi phí cho các HĐKD đƣợc chính xác 

và hiệu quả: 

+ Chi phí vận chuyển nội địa, chi phí bốc dỡ tại Việt Nam..của hàng hóa 

nhập khẩu phải  đƣợc tập hợp và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 



73 
 

+ Các chi phí liên quan đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp nhƣ 

chi phí tuyên truyền huấn luyện, phí tuyên truyền phòng chống cháy nổ,... 

phải đƣợc hạch toán và tổng hợp vào tài khoản 642 “Chi phí QLDN” thay vì 

hạch toán vào chi phí khác. 

+ Chi phí thuê cửa hàng phải đƣợc hạch toán vào CP bán hàng. 

Việc xác định chính xác nội dung chi phí HĐKD là rất quan trọng, nó 

cho phép doanh nghiệp có thể tổ chức hạch toán chính xác và đầy đủ các 

khoản mục chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, trên cơ sở đó kiểm 

soát chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh, giảm giá thành, giảm chi phí, tăng 

lợi nhuận. 

Kế toán giá vốn hàng bán 

DN cần phải xác định chính xác giá trị vốn hàng hóa nhập khẩu mua về 

nhập kho (phải bao gồm cả phí vận chuyển nội địa, kho bãi, phí tại cảng,...). 

Cách xác định giá vốn hàng hóa nhập khẩu khi nhập kho: 

Giá thực tế 

hàng hóa 

nhập kho 

=
 

Giá 

mua 
+ 

Thuế 

nhập 

khẩu 

(nếu có) 

+ 

CP mua 

(CP vận chuyển, 

bốc dỡ, …) 

- 

Các 

khoản 

giảm trừ 

Việc xác định chính xác trị giá vốn của hàng hóa mua về nhập kho, sẽ 

giúp kế toán chi phí phản ánh chính xác đƣợc giá trị giá vốn hàng xuất bán. 

Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác 

Việc tập hợp và hạch toán chung chi phí bán hàng và chi phí QLDN ở 

một số nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp nhƣ hiện nay là không đúng quy 

định và làm ảnh hƣởng không nhỏ đến quyết định quản trị của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần phải xác định, phân loại và hạch toán chi phí bán 

hàng, chi phí QLDN, chi phí khác theo đúng quy định hiện hành. Những chi 

phí phát sinh liên quan đến bộ phận bán hàng phải đƣợc tập hợp và hạch toán 
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vào tài khoản chi phí bán hàng (TK 6421), những chi phí phát sinh liên quan 

đến bộ phận QLDN phải đƣợc tập hợp và hạch toán vào tài khoản chi phí 

QLDN (TK 6422) theo đúng quy định, cụ thể: 

 Các chi phí liên quan đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp 

nhƣ chi phí tuyên truyền huấn luyện, phí tuyên truyền phòng chống cháy 

nổ,... phải đƣợc hạch toán và tổng hợp vào tài khoản 6422 “Chi phí QLDN” 

thay vì hạch toán vào chi phí khác. 

 Chi phí thuê cửa hàng phải đƣợc tập hợp vào tài khoản 6421 “Chi phí 

bán hàng” thay vì hạch toán vào tài khoản 6422 “ Chi phí QLDN”. 

Việc xác định, tập hợp và hạch toán chính xác chi phí bán hàng, chi phí 

QLDN và chi phí khác sẽ giúp các nhà quản lí nhìn nhận đúng đắn thực trạng 

HĐKD của đơn vị, từ đó có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. 

3.2.2. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới 

góc độ kế toán quản trị 

Căn cứ vào quy mô và năng lực kinh tế, doanh nghiệp cần hoàn thiện bộ 

máy kế toán hiện có để thực hiện công tác KTQT. Trên cơ sở kinh nghiệm 

của các nƣớc trên thế giới (Pháp, Mỹ), với đặc điểm của nền kinh tế Việt 

Nam nói chung và đặc điểm của ngành dầu công nghiệp nói riêng, doanh 

nghiệp nên chọn mô hình kế toán quản trị kết hợp.  
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Sơ đồ 3. 1:  Tổ chức b  máy kế toán theo mô hình quản trị kết hợp 

Theo mô hình này, kế toán quản trị đƣợc tổ chức kết hợp với kế toán tài 

chính nhƣ sau: 

Về tổ chức bộ máy: KTQT và KTTC đƣợc tổ chức thành một hệ thống 

nhất không phân chia thành bộ phận KTQT riêng và KTTC riêng. Kế toán 

trƣởng là ngƣời đứng đầu chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán 

trong doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng bộ máy kế toán, lƣu chuyển 

chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thông tin cho 

nhà quản trị.Các bộ phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin 

kế toán vừa tổng hợp, vừa chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết 

theo yêu cầu quản lý. Các bộ phận này vừa làm nhiệm vụ KTQT, vừa làm 

nhiệm vụ KTTC. 

Về chứng từ: Kế toán quản trị sẽ sử dụng hệ thống chứng từ chung với 

hệ thống kế toán tài chính. 

Về Tài khoản kế toán và sổ kế toán: Kế toán quản trị sẽ sử dụng hệ 

thống sổ chi tiết mà kế toán tài chính của đơn vị đã sử dụng để cung cấp 

thông tin cho việc lập các báo cáo kế toán quản trị. 

Về báo cáo kế toán: Mỗi bộ phận kế toán có chức năng thu nhận, cung 

cấp thông tin kế toán vừa ở dạng tổng hợp, vừa ở dạng chi tiết theo yêu cầu 
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quản lý. Căn cứ thông tin này, bộ phận kế toán tổng hợp lập báo cáo tài 

chính, báo cáo KTQT để cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị doanh 

nghiệp và các đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp. 

Hoàn thiện việc phân loại doanh thu 

Cách phân loại doanh thu theo tình hình kinh doanh hiện nay 

mà doanh nghiệp đang sử dụng giúp cho doanh nghiệp xác định 

doanh thu của từng loại hình hoạt động của mình, trên cơ sở đó xác 

định tỷ trọng doanh thu của từng loại hoạt động, đâu là hoạt động 

mũi nhọn, từ đó có phƣơng án kinh doanh hợp lý. Tuy nhiên, để phục vụ cho 

nhu cầu thông tin cho cho các nhà quản trị, trong điều kiện nền kinh tế có 

nhiều khủng khoảng, doanh nghiệp cũng nên tiến hành phân loại doanh thu 

của đơn vị theo mối quan hệ với điểm hòa vốn. Theo  đó, doanh thu của 

doanh nghiệp sẽ đƣợc chia làm 2 loại:  Doanh thu hòa vốn (là doanh thu mà 

tại đó lợi nhuận phƣơng án bằng 0 hay doanh thu bằng chi phí); Doanh thu an 

toàn (là mức doanh thu lớn hơn doanh thu hòa vốn, thể hiện mức an toàn của 

phƣơng án). 

Với cách phân loại này giúp doanh nghiệp xác định đƣợc điểm hòa vốn 

hay điểm an toàn cho từng phƣơng án kinh doanh, trên cơ sở đó các nhà quản 

trị doanh nghiệp sẽ lựa chọn ra phƣơng án kinh doanh tối ƣu nhất. 

Hoàn thiện phân loại chi phí phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp 

Việc phân loại chi phí thành 5 loại nhƣ hiện nay tại Công ty mới chỉ đáp 

ứng đƣợc nhu cầu thông tin cho KTTC, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin 

cho KTQT. Doanh nghiệp nên tiến hành phân loại toàn bộ chi phí HĐKD 

theo quan hệ với mức độ hoạt động. Cách phân loại chi phí này sẽ đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp về lập kế hoạch chi phí, kiểm 
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soát và chủ động điều tiết chi phí, ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và 

hiệu quả. 

Theo cách này, toàn bộ chi phí của công ty đƣợc chia thành biến phí, 

định phí và chi phí hỗn hợp. Với chi phí hỗn hợp, công ty có thể sử dụng 

phƣơng pháp cực đại-cực tiểu để tách biến phí và định phí trong chi phí hỗn 

hợp. 

Hoàn thiện lập dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Công tác lập dự toán doanh thu, chi phí và KQKD tại cần phải thực hiện 

đầy đủ. Thực tế công việc này mới chỉ dừng lại ở việc lập “Kế hoạch kinh 

doanh”, cụ thể doanh nghiệp đã lập kế hoạch mua hàng hóa, kế hoạch doanh 

thu. Công tác xây dựng, quản lý và sử dụng “kế hoạch kinh doanh” ở doanh 

nghiệp mới chỉ đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác KTTC, chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu quản trị doanh nghiệp. 

Vì vậy, để thực hiện đƣợc công tác KTQT, đáp ứng nhu cầu thông tin 

cho các nhà quản lý. Doanh nghiệp cần thiết phải điều chỉnh và lập bổ sung 

dự toán doanh thu, chi phí, KQKD cho các kỳ HĐKD, cụ thể nhƣ sau: 

Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng dự toán HĐKD hàng năm có vai 

trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Căn cứ vào dự toán, Công ty 

có thể xác định r  các mục tiêu cụ thể, đồng thời cũng sử dụng làm căn cứ 

đánh giá việc thực hiện sau này, lƣờng trƣớc những khó khăn tiềm ẩn để có 

phƣơng án xử lý kịp thời và đúng đắn. 

Công ty cần phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các 

dự toán sau mỗi kỳ HĐKD. Để từ đó, các nhà quản lý của doanh nghiệp có 

đầy đủ thông tin cho việc ra quyết định cho các PAKD tiếp theo. 

Phân tích biến động doanh thu 

Doanh thu là một chỉ tiêu rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó thể hiện 

đƣợc mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ. Doanh 
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thu cần đƣợc phân tích thông qua việc đánh giá tổng quát chung, sau đó đi 

xem xét từng chỉ tiêu cơ bản về các hoạt động đem lại doanh thu cho doanh 

nghiệp. 

Phƣơng pháp phân tích doanh thu chủ yếu dựa trên cơ sở so sánh các chỉ 

tiêu giữa các kỳ nghiên cứu.  

Việc phân tích doanh thu sẽ cho phép Công ty có thể so sánh, đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch của các chỉ tiêu theo các khoản thời gian đồng 

thời tìm ra nguyên nhân tăng, giảm doanh thu theo kế hoạch và thực hiện. Từ 

đó có các giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm nâng cao doanh thu theo từng 

hoạt động. 

Phân tích biến đ ng chi phí 

Việc phân tích biến động chi phí sẽ giúp doanh nghiệp có thể xác định 

đƣợc khả năng tiềm tàng, nguyên nhân chủ quan khách quan tác động đến sự 

tăng giảm chi phí thực tế so với kế hoạch đặt ra trƣớc đó. Từ đó, giúp nhà 

quản lý có những giải pháp đúng đắn và kịp thời để chấn chỉnh hoặc tiếp tục 

phát huy những biến động đó theo hƣớng có lợi cho doanh nghiệp. 

Phân tích hệ thống báo cáo quản trị 

Để biết đƣợc tình hình thực hiện dự toán tiêu thụ, dự toán mua hàng, dự 

toán chi phí, ... trong kỳ so với kế hoạch đặt ra. Doanh nghiệp phải tiến hành 

đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch, giúp cho nhà quản trị nắm đƣợc 

tình hình tăng, giảm giữa kế hoạch và thực hiện trong kỳ cả về số tuyệt đối và 

số tƣơng đối. Ngay sau khi các chênh lệch đƣợc tính toán, nhà quản trị cần 

quyết định các chênh lệch nào cần tiếp tục điều tra thêm. Bởi vì có rất nhiều 

các chênh lệch nên nhà quản trị không thể tiếp tục điều tra toàn bộ chúng mà 

còn dựa vào một số tiêu chuẩn để xác định khoản chênh lệch nào cần tiếp tục 

điều tra. Các tiêu chuẩn để xem xét có thể là độ lớn của khoản chênh lệch và 

khả năng kiểm soát chênh lệch. 
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3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất 

nhập khẩu Dầu công nghiệp  

3.2.1. Đi u kiện v  phía nhà nước và các cơ quan chức năng 

 ề phía các cơ quan nhà nước 

Nhà nƣớc cần hoàn thiện cơ chế tài chính, hệ thống pháp luật, hoàn 

thiện chế độ kế toán hiện hành phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ở 

Việt Nam và phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế. Văn bản 

giữa các Bộ, ngành cần phải có sự nhất quán về mặt nội dung. 

Cần có một chính sách kế toán phân định phạm vi phản ánh của KTTC 

và KTQT với các văn bản hƣớng dẫn thực hiện KTQT đƣợc ban hành từ phía 

cơ quan Nhà nƣớc. 

 ề phía các cơ quan chức năng 

Hội kế toán Việt Nam với vai trò là một tổ chức nghề nghiệp nên tạo 

điều kiện hỗ trợ các DN trong việc tổ chức thực hiện KTQT bằng việc đƣa ra 

một số mô hình tổ chức KTQT phù hợp với từng loại DN, từng lĩnh vực kinh 

doanh cũng nhƣ phù hợp với từng loại quy mô doanh nghiệp. 

3.3.2. Đi u kiện đối với chính doanh nghiệp 

Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL cần nhận thức r  về tầm quan trọng của hệ thống thông tin kế toán 

nói chung và hệ thống thông tin kế toán về doanh thu, chi phí, KQKD của 

doanh nghiệp nói riêng trong việc điều hành HĐKD của đơn vị mình. 

Bồi dƣỡng nâng cao trình độ của nhân viên kế toán để đáp ứng yêu cầu 

hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, KQKD của doanh nghiệp. Công ty cần 

phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các nhân viên kế 

toán. Các kế toán viên nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ trong hạch toán kế 

toán sẽ giúp cho các Báo cáo kế toán của doanh nghiệp phản ánh đƣợc chính 
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xác hoạt động kinh doanh của đơn vị. Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành và 

thay đổi rất nhiều văn bản pháp quy đòi hỏi các kế toán viên phải thƣờng 

xuyên cập nhật và nắm bắt các thông tin, chủ trƣơng, chính sách của Bộ và 

của Nhà Nƣớc. 

Nhà quản lý cần nhận thức đúng về vai trò, chức năng của KTQT trong 

quản lý doanh nghiệp. Từ đó, chủ động xây dựng mô hình tổ chức KTQT 

thích hợp với doanh nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, đảm bảo 

sự kết nối giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp với nhau 

một cách chặt chẽ, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho việc thu 

thập, xử lý và cung cấp thông tin KTQT. 
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Kết luận Chƣơng 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kế toán doanh thu, chi phí, KQKD trong 

các doanh nghiệp thƣơng mại ở chƣơng 1 và thực trạng kế toán doanh thu, 

chi phí, KQKD tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL ở chƣơng 2, định hƣớng phát triển của chính Công ty đến 

năm 2025, luận văn đã đƣa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi 

phí, KQKD tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công 

nghiệp TECTYL trên cả hai góc độ Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. 

Trên phƣơng diện Kế toán tài chính, luận văn đề xuất hoàn thiện về xác 

định nội dung và phạm vi doanh thu; xác định thời điểm ghi nhận doanh thu; 

xác định nội dung và phạm vi chi phí; phƣơng pháp kế toán doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh. 

Trên phƣơng diện Kế toán quản trị, luận văn đề xuất hoàn thiện mô hình 

tổ chức bộ máy theo mô hình kết hợp giữa Kế toán tài chính và Kế toán quản 

trị; xây dựng và lập dự toán; phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí 

và phục vụ việc ra quyết định. Ngoài ra, luận văn còn làm r  đƣợc các điều 

kiện để đảm bảo các giải pháp đề xuất đƣợc khả thi cả về phía nhà nƣớc, các 

cơ quan chức năng và đối với doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển theo hƣớng hòa nhập các 

nền kinh tế thế giớ thì các quyết định của nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều 

vào thông tin kế toán. Đặc biệt với điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang bƣớc 

đầu trong quá trình hội nhập, kinh tế đang trong giai đoạn phát triển vến đề 

quản lý chi phí xã hội cũng nhƣ chi phí doanh nghiệp, gia tăng doanh thu là 

một vấn đề rất quan trọng. Thông qua công tác hạch toán kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh, ngƣời quản lý đƣa ra đƣợc những biện pháp 

nhằm tối thiểu hóa chi phí để đạt đƣợc doanh thu mong muốn. 

 Qua thời gian tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp 

TECTYL, tác giả đã tổng kết đƣợc kết quả đạt đƣợc trong công tác hạch toán 

kế toán tại đơn vị cũng nhƣ những tồn tại cần đƣợc hoàn thiện. Trong đề tài 

trên, tác giả cũng đƣa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch 

toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, do giới hạn 

về phạm vi nghiên cứu nên tác giả chƣa thể đƣa ra ý kiến đóng góp hoàn 

thiện toàn bộ quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty. Ý kiến đóng góp là ý kiến chủ quan đối với thực trạng kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh chƣa đứng trên mối quan hệ 

với các quy trình hoạt động khác của đơn vị. 

 Tác giả xin gửi lời cảm ơn PGS.TS Trần Mạnh Dũng cùng các thầy cô 

trong hội đồng bảo vệ đã giúp đỡ để hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 

 Xin chân thành cảm ơn ! 
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PHỤ LỤC S  1 

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải: 

(1a) : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(1b) : Thuế GTGT  đầu ra  

(2a) : Doanh thu bán hàng bị trả lại, chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

(2b) : Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại 

(3) : Kết chuyển doanh thu bán  hàng bị trả lại, chiết khấu thƣơng mại, 

bị giảm giá trong kỳ 

(4) : Kết chuyển doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 511 

TK 911 

TK 511 

TK111,112 

TK 333 

TK 511 

(4) 

(3) 

(1a) 
(2a) 

(2b) 

(1b) 
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PHỤ LỤC S  02 

Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt đ ng tài chính  

trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

Diễn giải: 

(1) : Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết 

quả kinh doanh 

(2) : Kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh 

giá lại 

(3) : Mua hàng hóa, TSCĐ, các chi phí mua ngoài bằng ngoại tệ 

(phát sinh lãi tỷ giá ) 

(4) : Số tiền chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng thanh toán nợ phải 

trả bằng ngoại tệ (phát sinh lãi tỷ giá) 

(5) : Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (phát sinh lãi tỷ giá)  

(6) : Bán ngoại tệ đang nắm giữ (phát sinh lãi tỷ giá) 

(7) : Thu đƣợc tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (phát sinh lãi tỷ giá) 

(8) : Xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, 

trả góp trong kỳ  

(9) : Đánh giá lại vàng tiền tệ ( phát sinh lãi tỷ giá) 
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   TK 515 
 

 
TK 6422 

 

TK 911 

 
TK 334, 

338 

TK 1111,1121 
 
TK 111,112 

TK 111,112, 
 

TK 

152,153,61

1 

(1) 

 
L¬ng 

vµ c¸c 

kho¶n 

trÝch 

theo 

(3) 

 
Ch

i 

ph

Ý 

vË

t 

li

Öu 

c«

ng 

cô 

dô

ng 

(4) 

 
CP 

b»ng 

tiÒn 

vµ DV 

mua 

ngoµi 

(2) 
TK 413 
 

TK 

111,112,

138 

TK 1112,1122 
 

TK 

142,242,335 

TK 1112, 1122 

  
Ph©n bæ CP 

trÝch tríc,  

TK 331,341 
  

TK 

142,242,3

35 

(6) 

  
TK 

3331 

TK 131,136,138 

TK 331 
  
TK 139 

(5) 
  
Hoµ

n 

nhË

p 

dù 

phß

ng 

ph¶

i 

thu 
TK 1112, 1122 

  
CP b»ng 

tiÒn vµ DV 

mua ngoµi 

(7) 

  

(8) 

  
CP b»ng tiÒn 

vµ DV mua 

ngoµi 

TK 3387 
  
TK 139 

(9) 

  
CP b»ng tiÒn 

vµ DV mua 

ngoµi 

TK 1113, 1123 
  
CP b»ng 

tiÒn vµ DV 

mua ngoµi 

TK 156,211, 

641,642 

  
TK 3331 
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PHỤ LỤC S  03 

Sơ đồ kế toán thu nhập khác trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải: 

(1a) : Thu nhập từ thanh lý nhƣợng bán TSCĐ 

(1b) : Thuế GTGT  đầu ra  

(2) : Thu đƣợc từ nợ khó đòi đã xóa sổ 

(3) : Kết chuyển thu nhập khác trong kỳ để XĐKQKD 

(4) : Nhận tài trợ, biếu tặng hàng hóa, TSCĐ 

(5) : Phân bổ doanh thu chƣa thực hiện nếu tính vào thu nhập khác 

(6) : Thu từ các khoản nợ không xác định đƣợc chủ 

 

TK 711 TK 911 

TK 111,112 

TK 3331 

(3) 

 

(4) 

(1a) 

(1b) 

(2) 

  TK 156, 211 

(4) 

TK 3387 

(5) 

TK 331,338 (6) 
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PHỤ LỤC S  04 

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp  

kê khai thƣờng  uyên trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 
 

Diễn giải: 

(1) : Xuất bán hàng hóa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ 

(2a): Xuất kho hàng hóa gửi đi bán 

(2b): Hàng hóa gửi đi bán đƣợc xác định là đã bán trong kỳ 

(3) : Cuối kỳ kết chuyển GVHB để xác định kết quả kinh doanh 

(4a): Xuất bán BĐS đầu tƣ 

TK 156 

 

TK 1561 
TK 157 

 

TK 157 

TK 632 

 
TK 632 

(2a) 

 
XuÊt 

kho 

hµng 

hãa 

(2b) 

 
TrÞ GV 

hµng 

göi 

b¸n 

x¸c 

(1) 

 
TrÞ gi¸ 

vèn hµng 

hãa xuÊt 

b¸n 

TK 217, 156 

 

TK 111,112 
(4a) 

 
TrÞ gi¸ vèn 

hµng hãa xuÊt 

b¸n trùc tiÕp 

TK 214 

 

TK 3331 

(4b) 

 

ThuÕ 

GTGT TK 241 

 

TK 1562 
(6) 

 
Ph©n bæ chi phÝ 

thu mua cho 

hµng b¸n ra 

TK156,157 

 

TK 911 

TK 911 

 

TK 

5212 
(3) 

 

   TrÞ gi¸ vèn hµng 

b¸n bÞ  

 

TK 2294 

(7) 

 

TK 156,1381 
(9) 

TK 2294 

(8) 
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(4b): Trích khấu hao BĐS đầu tƣ 

(5) : Hàng bán bị trả lại nhập kho 

(6) : Chi phí tự xây dựng  TSCĐ vƣợt quá mức bình thƣờng, ko đƣợc 

tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. 

(7) : Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

(8) : Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

(9) : Hao hụt mất mát hàng tồn kho sau khi trừ bồi thƣờng do trách 

nhiệm cá  nhân. 
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PHỤ LỤC S  05 

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp  

kiểm kê định k  trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải: 

(1) : Mua hàng hóa 

(2) : Giá vốn hàng hóa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ 

(3) : Cuối kỳ kết chuyển GVHB để xác định kết quả kinh doanh 

(4) : Đầu kỳ kết chuyển hàng hóa tồn kho, hàng gửi đi bán đầu kỳ 

(5) : Cuối kỳ kết chuyển hàng hóa tồn kho, hàng gửi đi bán cuối kỳ 

(6) : Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

(7) : Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

TK 611 TK 632 

TK 156,157 

 
TK 156 

TK 911 

(1) 

 
Mua hµng 

(2) 

 

(4) 

(3) 

TK 111,112,131 

 
TK 

111,112,131 

(5) 

TK 2294 

  
TK 156 (6) 

(7) 
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PHỤ LỤC S  06 

Sơ đồ kế toán chi phí tài chính trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

  

 

TK 635 
 

 
TK 6422 

 

TK 413 

 
TK 334, 

338 

TK 131,136,138 

 
TK 111,112 

TK 121,228 

(3) 

 
Chi phÝ vËt liÖu 

c«ng cô dông 

(5) 

 
CP b»ng tiÒn vµ DV 

mua ngoµi 

TK 1112,1122 

 
TK 3331 

TK 2291,2292 

 
TK 139 

(2) 

 
Ghi 

gi¶m 

chi 

phÝ 

qu¶n 

lý ( 7) 

 
Hoµn 

nhËp dù 

phßng 

ph¶i thu 

TK 911 

 
TK 

111,112,138 

TK 111,112,331 

 
TK 

142,242,335 

(8) 

 
Ph©n bæ CP trÝch 

tríc, (5) 

 

   K/C gi¸ vèn hµng b¸n 
(9) 

  
Ph©n bæ CP trÝch 

tríc,  

(10) 

 

TK111,112,335,2422 

  
TK 142,242,335 

TK 1112,1122 

  
TK 

142,242,33

5 

TK 111,112 

  
TK 3331 

(4) 

  
TK 

3331 

TK 1111,1121 

  
TK 

142,242,33

5 
TK 156,211,642 

331,336,334 

 

 

 

  
TK 

142,242,335 

(11) 

  

(6) 

  
Ph©n 

bæ CP 

trÝch 

tríc,  

 

 
TK 111,112 

(1) 

 
L¬ng vµ 

c¸c kho¶n 

trÝch 

theo 
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Diễn giải: 

(1) : Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 

có gốc  ngoại tệ vào chi phí tài chính . 

(2) : Cuối kỳ, kết chuyển CP QLDN để xác định KQKD 

(3) : Bán các khoản đầu tƣ (phát sinh lỗ TGHĐ)  

(4) : Chi phí hoạt động liên danh liên kết  

(5) : Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ (phát sinh lỗ TGHĐ) 

(6) : Trích lập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán và tổn thất đầu 

tƣ vào đơn vị khác. 

(7) : Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán và tổn thất đầu 

tƣ vào đơn vị khác. 

(8) : Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua 

(9) : Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp 

(10) : Bán ngoại tệ (phát sinh lỗ TGHĐ) 

(11) : Mua hàng hóa, tài sản, thanh toán nợ bằng ngoại tệ (phát sinh 

lỗ TGHĐ). 
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PHỤ LỤC S  07 

Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 
Diễn giải: 

(1) : Tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho 

nhân viên bộ phận bán hàng, trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, tiền ăn ca 

và các khoản trích trên lƣơng . 

(2) : Cuối kỳ, kết chuyển CP BH để xác định KQKD 

(3a) : Chi phí mua vật liệu, công cụ, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng 

tiền khác phục vụ công tác bán hàng. 

(3b) : Thuế GTGT (nếu có) 

TK 6421 

 

 

TK 6422 

 

TK334,338 

TK 242, 335 

TK 111,112,242, 

331,131 

 

(1) 

 

L¬ng 

vµ c¸c 

kho¶n 

trÝch 

theo 

(3a) 

 

Chi 

ph

Ý 

vËt 

liÖ

u 

c«n

g cô 

dôn

g 

(5) 

 

CP b»ng tiÒn vµ 

DV mua ngoµi 

TK 111,112 

 

TK 139 

(2) 

 

Ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý 

( 6) 

 

Hoµn nhËp dù phßng ph¶i 

thu 

TK 911 

 

TK 111,112,138 

   TK 214 

 

TK 142,242,335 (7) 

 

Ph©n bæ CP trÝch tríc,  

(8a) 

  

Ph©n 

bæ CP 

trÝch 

tríc,  

TK 338 

  

TK 142,242,335 

TK 133 

  

TK 3331 
(4) 

  

TK 3331 

(10) 

  

Ph©n bæ CP 

trÝch tríc,  

TK 133 

  

TK 3331 

   TK 352 

  

TK 139 

( 9) 

  

Hoµn nhËp dù 

phßng ph¶i thu (8b) 

  

CP 

b»ng 

tiÒn 

vµ 

DV 

mua 

ngoµ

i 

(3b) 

  

CP 

b»ng 

tiÒn 

vµ 

DV 

mua 

ngoµi 
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(4) : Thuế  GTGT không đƣợc khấu trừ ( hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

bán hàng). 

(5) : Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trƣớc 

(6) : Các khoản làm giảm chi phí bán hàng 

(7) : Khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng 

(8a) : Phải trả cho đơn vị nhận ủy thác XK (các khoản chi hộ hàng  

uỷ thác) 

(8b) : Thuế  GTGT các khoản chi hộ ( nếu có  ) 

(9) : Hoàn nhập dự phòng về chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa 

(10) : Trích  lập dự phòng về chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa 
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PHỤ LỤC S  08 

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

 

 

TK 6422 
 

 
TK 6422 

 

TK 334, 338 

 
TK 334, 

338 

TK 111,112,331,335 

 
TK 111,112 

TK 214 

 
TK 214 

TK 152,153,611 

 
TK 

152,153,611 

(1) 

 
L¬ng vµ 

c¸c kho¶n 

trÝch 

theo 

(3) 

 
Chi phÝ vËt 

liÖu c«ng 

cô dông 
(5) 

 
Chi phÝ khÊu hao 

TSC§ 

(7a) 

 
CP b»ng 

tiÒn vµ 

DV mua 

ngoµi 

TK 133 

 
TK 

3331 

TK 2293 

 
TK 139 

(2) 

 
Ghi gi¶m chi phÝ 

qu¶n lý 

( 4) 

 
Hoµn nhËp dù phßng 

ph¶i thu 

   TK 242,335 

 
TK 

142,242,335 

(8) 

 
Ph©n bæ CP trÝch 

tríc,  

TK 911 

 
TK 911 

(6) 

 
KÕt chuyÓn chi phÝ 

qu¶n lý 

(10) 

  
Ph©n bæ CP 

trÝch tríc,  
(11) 

  
Ph©n bæ CP trÝch 

tríc,  

(9) 

  
Ph©n bæ CP trÝch 

tríc,  

TK 352 

  
Ph©n bæ 

CP trÝch 

tríc,  

    TK 2293 

  
TK 

142,242,33

5       TK 333 

  
TK 

142,242,33

5 

(7c) 

  
CP 

b»ng 

tiÒn 

vµ DV 

mua 

ngoµi 

( 12) 

  
Hoµn nhËp dù phßng 

ph¶i thu 

(7b) 

  
CP 

b»ng 

tiÒn 

vµ 

DV 

mua 

ngoµ

i 
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Diễn giải: 

(1): Tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân  

viên bộ phận QLDN, trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, tiền ăn ca và các 

khoản trích trên lƣơng. 

(2) : Các khoản phát sinh ghi giảm chi phí QLDN 

(3) : Công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu thuộc QLDN 

(4) : Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm trƣớc chƣa 

sử dụng hết lớn hơn số phải trích lập trong năm nay . 

(5) : Chi phí khấu hao TSCĐ 

(6) : Cuối kỳ, kết chuyển CP QLDN để xác định KQKD 

(7a) : Chi phí mua vật liệu, công cụ, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng 

tiền khác phục vụ công tác QLDN. 

(7b) : Thuế GTGT ( nếu có) 

(7b) : Thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ 

(8) : Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trƣớc 

(9) : Hoàn nhập dự phòng về chi phí bảo hành hàng hóa 

(10) : Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

(11) : Thuế môn bài, thuế đất phải nộp NSNN 

(12) : Trích lập dự phòng phải trả về tái cơ cấu doanh nghiệp, HĐ có rủi 

ro lớn,dự phòng phải trả khác. 
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PHỤ LỤC S  09 

Sơ đồ kế toán chi phí khác trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

Diễn giải: 

(1) : Các chi phí khác phát sinh ( chi cho hoạt động thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ,..) 

(2) : Kết chuyển chi phí khác trong kỳ để XĐKQKD 

(3) : Các khoản phạt do vi phạm hợp đồng 

(4) : Thu bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý TSCĐ 

TK 811 

 

 

TK 6422 

 

TK 111,112, 

131,141 

 

TK 334, 338 

TK 111,112, 

331,338 

 

TK 152,153,611 

(1) 

 

L¬ng 

vµ 

c¸c 

kho¶n 

trÝch 

theo 

(3) 

 

Chi phÝ vËt 

liÖu c«ng cô 

dông 

TK 111,112,138 

(2) 

 

Ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý 

( 4) 

 

Hoµn nhËp dù phßng ph¶i 

thu 

TK 911 

 

TK 111,112,138 
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PHỤ LỤC S  10 

Sơ đồ kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải: 

(1) : Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ do DN tự xác định 

(2) : Các khoản phát sinh ghi giảm chi phí QLDN 

(3) : Kết chuyển chênh lệch số phát sinh có lớn hơn số phát sinh nợ 

TK 8122 

(4) : Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành 

(5) : Chênh lệch giữa số tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh nhỏ 

hơn số tài sản thuế TNDN hoãn lại đƣợc hoàn nhập trong năm. 

(6) : Chênh lệch giữa số thuế TNDN hoãn lại phát sinh lớn hơn số 

thuế TNDN hoãn lại đƣợc hoàn nhập trong năm. 

TK 8211 
TK 3334 TK 911 

(1) 
(2) 

TK 8212 

(3) 

TK 243 
(5) 

TK 347 

(7) 

TK 911 

TK 243 

TK 347 

(4) 

(6) 

(8) 

(9) 
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(7) : Chênh lệch giữa số thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ 

hơn số thuế TNDN hoãn lại phải trả đƣợc hoàn nhập trong năm. 

(8) : Chênh lệch giữa số thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh lớn 

hơn số thuế TNDN hoãn lại phải trả đƣợc hoàn nhập trong năm. 

(9) : Chênh lệch số thuế TNDN tạm phải nộp lớn hơn số thuế phải 

nộp 
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PHỤ LỤC S  11 

Sơ đồ kế toán  ác định kết quả kinh doanh 

 trong các doanh nghiệp thƣơng mại 

 
 

Diễn giải: 

(1) : Cuối kỳ, kết chuyển chi phí để xác định KQKD 

(2) : Cuối kỳ, kết chuyển DT, thu nhập để xác định KQKD 

(3) : Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế 

TNDN hoãn lại để xác định KQKD. 

(4) : Kết chuyển giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại để xác định KQKD 

(5) : Cuối kỳ, kết chuyển lãi HĐKD trong kỳ để xác định KQKD 

(6) : Cuối kỳ, kết chuyển lỗ HĐKD trong kỳ để xác định KQKD 

 

 

TK 632, 635, 

641,642,811 

 
TK 632 

TK 911 

 
TK 911 

TK 511 

 
TK 511,512 (1) 

 
K/c gi¸ vèn hµng 

b¸n 

(2) 

 
K/c doanh thu thuÇn 

TK 8211,8212 

 
TK 6421, 

6422 

(3) 

 
K/c chi phÝ b¸n 

hµng, chi 

TK 8212 

 
TK 421 

(4) 

 
K/c lç kinh doanh 

TK 421 

doanh 

 
K/c l·i 

kinh 

doanh 

TK 421 
ngh 

 
phÝ 

qu¶n 

lý 

doanh 

nghiÖ

p 

(6) 

  
K/c lç kinh 

doanh 

(5) 

  
K/c lç kinh 

doanh 
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PHỤ LỤC S  12 

Phiếu  uất kho Công ty 
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PHỤ LỤC S  13 

Đơn đặt hàng   Purchase Order  và Báo giá  Quotation  
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PHỤ LỤC S  14 

Hóa đơn Giá trị Gia tăng 
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107 
 

PHỤ LỤC S  15 

Trích Sổ Nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP TECTYL 
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PHỤ LỤC S  16 

Sổ chi tiết Tài khoản 511 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL 

(trích) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
   Năm 2019   

   S  HIỆU TK: 511   

   TÊN TK: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

NGÀY 

GHI SỔ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

TK 

Đ I 

ỨN

G 

 S  TIỀN PHÁT SINH  

S  NGÀY  NỢ   CÓ  

Sô dƣ đầu kỳ    

Tổng số phát sinh    

Số dƣ cuối kỳ    

1 2 3 4 5 6 7 

2/1/19 000040

4 

2/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty Comet 

Việt Nam 

131  1,683,130 

3/1/19 000040

5 

3/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty 

Electronics 

131  52,313,500 

5/11/19 000040

6 

5/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty 

Electronics 

131  104,627,000 

10/1/19 000041

1 

10/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty Deaho 

Việt Nam 

131  4,094,100 

10/1/19 000041

3 

10/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty 

Electronics 

131  91,548,625 

13/1/19 000041

5 

13/1/19 Doanh thu_Phải thu tiền 

hàng của công ty KPF 

Việt Nam 

131  124,328,750 

   ……………………. ….  ……… 

31/12/1

9 
 31/12/19 

Kết chuyển doanh thu 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

 
5,658,362,38

5 
 

31/12/1

9 
 31/12/19 Cộng số dƣ cuối kì  

5,658,362,38

5 
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PHỤ LỤC S  17 

Sổ Cái Tài khoản 511 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL 

 trích  SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số tài khoản:  511  

 Đ T:  NĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải 
Nhật ký 

chung 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

 Số hiệu 
Ngày 

tháng 
 

Tran

g sổ 

STT 

dòn

g 

 Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số dƣ đầu năm             

   
Số phát sinh trong 

tháng 

    
   

       ….        

2/1/19 000040

4 

2/1/19 Doanh thu_Phải 

thu tiền hàng của 

công ty Comet 

Việt Nam 

  131  1,683,130 

3/1/19 000040

5 

3/1/19 Doanh thu_Phải 

thu tiền hàng của 

công ty 

Electronics 

  131  53,996,630 

5/1/19 000040

6 

5/1/19 Doanh thu_Phải 

thu tiền hàng của 

công ty 

Electronics 

  131  156,940,500 

10/1/1

9 

000041

1 

10/1/19 Doanh thu_Phải 

thu tiền hàng của 

công ty Deaho 

Việt Nam 

  131  161,034,600 

   ………… …..  ….  ………… 

31/12/

19 
 

31/12/1

9 

Kết chuyển doanh 

thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

  911 
5,658,362,3

85 
 

   Cộng số dƣ cuối kì    
5,658,362,3

85 

5,658,362,38

5 
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- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số… đến trang … 

- Ngày mở sổ: …... 

PHỤ LỤC S  18 

Sổ Chi tiết Tài khoản 515 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL   

(trích) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
   Năm 2019   

   S  HIỆU TK: 515   

   

TÊN TK: 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 

   

   
 

      

NGÀY 

GHI SỔ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

TK 

Đ I 

ỨN

G 

 S  TIỀN PHÁT SINH  

S  NGÀY  NỢ   CÓ  

Sô dƣ đầu kỳ       

Tổng số phát sinh       

Số dƣ cuối kỳ       

1 2 3 4 5 6 7 

31/1/19   31/1/19 Lãi tiền gửi ngân hàng 112   109,614  

8/2/19   8/2/19 Chênh lệch lãi tỷ giá 331   127,120  

8/2/19   8/2/19 Chênh lệch lãi tỷ giá 331   468,950  

8/2/19   8/2/19 Chênh lệch lãi tỷ giá 331   1,463,600  

28/2/19   28/2/19 Lãi tiền gửi ngân hàng 112   98,834  

31/3/19   31/3/19 Lãi tiền gửi ngân hàng 112   83,374  

28/4/19   28/4/19 Lãi tiền gửi ngân hàng 112   77,727  

5/5/19   5/5/19 Chênh lệch lãi tỷ giá 331   116,350  

31/5/19   31/5/19 Lãi tiền gửi ngân hàng 112   100,615  

30/6/19   30/6/19 Chênh lệch lãi tỷ giá 112   136,841  

………. …..  ………………........ …..  ………… 

31/12/1

9 
 31/12/19 

Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính 
911 3,264,295 3,264,295 

   Cộng số dƣ cuối kì  3,264,295  
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PHỤ LỤC S  19 

Sổ Cái Tài khoản 515 

 trích  SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số tài khoản:  515  

 Đ T:  NĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số dƣ đầu năm             

   
Số phát sinh trong 

tháng 

    
   

3/1/19   3/1/19 
Chênh lệch lãi tỷ 

giá 

    
31,875  

23/1/19   23/1/19 
Chênh lệch lãi tỷ 

giá 
    36,680  

31/1/19   31/1/19 
Lãi tiền gửi ngân 

hàng 
    109,614  

8/2/19   8/2/19 
Chênh lệch lãi tỷ 

giá 
    127,120  

8/2/19   8/2/19 
Chênh lệch lãi tỷ 

giá 
    468,950  

   ………… …..    …………… 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

  911 3,264,295  

   Cộng số dƣ cuối kì    3,264,295 3,264,295 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số… đến trang … 

- Ngày mở sổ: …... 

    Ngày.... tháng.... năm 2019 

Ngƣời ghi sổ 

 Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

 Ký, họ tên) 

Giám đốc 

 Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC S  20 

Sổ Cái Tài khoản 632 

 trích  SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số tài khoản:  632 

 Đ T:  NĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số dƣ đầu 

năm 

            

   
Số phát sinh 

trong tháng 

    
   

3/1/19 0000405 3/1/19 

Giá vốn 

TECTYL 

cool 390V 

theo HĐ 

0000405 

  156 

                   

45,187,012  

 
 

5/1/19 0000406 5/1/19 

Giá vốn 

TECTYL 

cool 390V 

theo HĐ 

0000406 

  156 

                   

90,374,023  

 
 

10/1/19 0000408 10/1/19 

Giá vốn 

TECTYL 

Press VP 181 

theo HĐ 

0000408 

  156 

                   

33,095,088  

 
 

10/1/19 0000410 10/1/19 

Giá vốn 

HTRS 32 

theo HĐ 

0000410 

  156 

                   

15,200,000  

 
 

…….. …….. ………. ………….. ……  ….  …………. 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển 

giá vốn hàng 

bán 

……  911  4,439,581,814 

   
Cộng số dƣ 

cuối kì 
   4,439,581,814 4,439,581,814 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số… đến trang … 

- Ngày mở sổ: …... 
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PHỤ LỤC S  21 

Sổ cái Tài khoản 635 

 

 trích  SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Chi phí hoạt động tài chính 

Số tài khoản:  635 

 Đ T:  NĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số dƣ đầu năm             

   
Số phát sinh trong 

tháng 

    
   

4/1/19  4/1/19 Chênh lệch lỗ tỷ giá   331 71,370  

28/2/19  28/2/19 Chênh lệch lỗ tỷ giá   331 133,805  

2/3/19  2/3/19 Chênh lệch lỗ tỷ giá   331 955,600  

2/3/19  2/3/19 Chênh lệch lỗ tỷ giá   331 430,220  

2/3/19  2/3/19 Chênh lệch lỗ tỷ giá   331 510,300  

…….. …….. ………. ………….. ……  ….  …………. 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển chi phí 

bán hàng 
……  911  1,609,153 

   Cộng số dƣ cuối kì    1,609,153 1,609,153 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số… đến trang … 

- Ngày mở sổ: …... 

    Ngày..... tháng.... năm 2019 

Ngƣời ghi sổ 

 Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

 Ký, họ tên) 

Giám đốc 

 Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC S  22 

Sổ Chi tiết Tài khoản 6421 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL   

 trích  SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
   Năm 2019   

   S  HIỆU TK: 6421   

   TÊN TK: Chi phí bán hàng   

         

NGÀY 

GHI SỔ 

CHỨNG TỪ 
DIỄN GIẢI 

TK 

Đ I 

ỨNG 

 S  TIỀN PHÁT SINH  

S  NGÀY  NỢ   CÓ  

Sô dƣ đầu kỳ       

Tổng số phát sinh       

Số dƣ cuối kỳ       

1 2 3 4 5 6 7 

10/1/19 
006410

0 
10/1/19 Chi phí xăng xe 331  737,818   

13/1/19 
001422

6 
13/1/19 Chi phí xăng xe 331  645,591   

23/1/19 
006758

7 
23/1/19 Chi phí xăng xe 331  823,200   

29/1/19 
006913

7 
29/1/19 Chi phí xăng xe 331  467,727   

31/1/19 
002329

7 
31/1/19 Cƣớc đƣờng bộ  111 1,640,000   

09/2/19 
007255

4 
09/2/19 Chi phí xăng xe 331  823,200   

17/2/19 
024215

5 
17/2/19 Chi phí xăng xe 331  545,455   

............. ............. .............. .......................... ........ ................ ........... 

............. ............. .............. .......................... ........ ................ ........... 

............. ............. .............. .......................... ........ ................ ........... 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển chi phí 

bán hàng 
911  233,527,116 

   Cộng số dƣ cuối kì  233,527,116 233,527,116 
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PHỤ LỤC S  23 

Sổ Chi tiết Tài khoản 6422 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG NGHIỆP 

TECTYL   

 trích  SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
   Năm 2019   

   S  HIỆU TK: 6422   

   TÊN TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp   

         

NGÀY 

GHI SỔ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

TK 

Đ I 

ỨN

G 

 S  TIỀN PHÁT SINH  

S  NGÀY  NỢ   CÓ  

Sô dƣ đầu kỳ       

Tổng số phát sinh       

Số dƣ cuối kỳ       

1 2 3 4 5 6 7 

27/10/19 

000396

9 27/10/19 

Cƣớc dịch vụ 

chuyển phát 

nhanh 331 

                    

405,454  

 

31/10/19 

996181

0 31/10/19 

Chi phí dịch vụ 

ngân hàng 331 

                    

918,286  
 

05/11/19   05/11/19 Sửa máy tính 111 

                    

200,000  
 

12/11/19   12/11/19 

Công chứng tài 

liệu 111 

                      

24,000  
 

17/11/19   17/11/19 

Dịch vụ vệ sinh 

môi trƣờng 111 

                    

130,000  
 

24/11/19   24/11/19 

Dịch vụ thay 

màn hình 111 

                    

100,000  
 

26/11/19   26/11/19 

Công chứng tài 

liệu 111 

                      

40,000  
 

27/10/19 

000396

9 27/10/19 

Chi phí dịch vụ 

ngân hàng 331 

                    

230,000  
 

       

       

31/12/19  31/12/19 

Kết chuyển chi 

phí quản lý 

doanh nghiệp 

911  1,183,292,641 

   

Cộng số dƣ cuối 

kì  
1,183,292,641 1,183,292,641 
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PHỤ LỤC S  24 

Sổ Chi tiết Tài khoản 911 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU CÔNG 

NGHIỆP TECTYL   

 trích  SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
   Năm 2019   

   S  HIỆU TK: 911   

   
TÊN TK: 

Xác định kết quả kinh 

doanh 

 

  
 

NGÀY 

GHI SỔ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

TK 

Đ 

I 

ỨN

G 

 S  TIỀN PHÁT SINH  

S  NGÀY  NỢ   CÓ  

Sô dƣ đầu kỳ       

Tổng số phát sinh       

Số dƣ cuối kỳ       

1 2 3 4 5 6 7 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển doanh 

thu bán hàng 
511  5,658,362,385 

31/12/19  31/12/19 

Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515  3,264,295 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển thu nhập 

khác 
711  (389,580) 

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính 
635 1,537,414  

31/12/19  31/12/19 Kết chuyển giá vốn 632 4,344,759,713  

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh 
642 1,416,819,757  

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển chi phí 

khác 
811 14,536,464  

31/12/19  31/12/19 
Kết chuyển lỗ năm 

2019 
421  245,576,122 

   Cộng số phát sinh  5,906,813,222 5,906,813,222 

   Số dƣ cuối kì    

    Ngày 19  tháng  03 năm 2020 

Ngƣời ghi sổ 

 Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

 Ký, họ tên) 

Giám đốc 

 Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC S  25 

Kế hoạch kinh doanh 

 trích  Kế hoạch bán hàng 

 

Tháng Năm 2019 Năm 2018 

1  1,000,000,000 2,266,637,430 

2  600,000,000 753,222,687 

3  200,000,000 926,578,204 

4  600,000,000 423,520,445 

5  400,000,000 651,207,496 

6  560,000,000 718,721,132 

7  780,000,000 927,735,986 

8  300,000,000 548,686,500 

9  150,000,000 334,867,400 

10  100,000,000 219,823,281 

11  430,000,000 944,013,530 

12  1,200,000,000 2,432,461,639 

Cả năm 6,320.000.000 11,147,475,730 

 

 

Ngƣời lập 

 Ký, họ tên) 

 

TP kinh doanh 

(Ký, họ tên) 

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2019 

Giám đốc 

 Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC S  26 

Kế hoạch kinh doanh 

 Trích  Kế hoạch mua hàng 

Tháng 1 năm 2019 

STT Mã hàng Hàng hóa Đơn vị Số lƣợng 

   1 Cool 390V TECTYL cool 390V Lít 240 

2 RP 361 TECTYL RP 361 Lít 600 

3 VP 181 TECTYL Press VP 181 Lít 3,200 

4 AW 32 Dầu thủy lực AW 32 Lít 1,500 

5 AW 68 Dầu thủy lực AW 68 Lít 1,500 

6 L840 Nabakem L840 Chai 200 

7 PHC-500S Bột gia công PHC-500S Kg 500 

 

Ngƣời lập 

 Ký, họ tên) 

 

TP kinh doanh 

(Ký, họ tên) 

Lập, ngày  29   tháng 12 năm 2018 

Giám đốc 

 Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC S  27 

Báo cáo kết quả hoạt đ ng kinh doanh năm 2019   trích BCTC  

 

 


